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000. TIN HỌC, THÔNG TIN, TÁC PHẨM TỔNG QUÁT: 
1/. Tri thức về vạn vật : Một thế giới trực quan chưa từng thấy / Lê Đình Chi, Phạm 

Danh Việt, Nguyễn Thanh Hải... dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Dân trí, 2020. - 360tr. : 

Minh hoạ; 30cm. - (Tủ sách Khoa học ETS) 

Tóm tắt: Giới thiệu tri thức về vạn vật hé lộ những chi tiết kì diệu chưa từng thấy 

về vũ trụ, trái đất, thiên nhiên, cơ thể người, khoa học và lịch sử được thể hiện hình ảnh 

ấn tượng, sinh động, hấp dẫn. 

+ Môn loại: 001 / TR300TH 

- Phòng Tra cứu: TC 4525 

 

2/. SNOWDEN, EDWARD. Bị theo dõi = Permanent record : Bí mật an ninh mạng/ 

Edward Snowden; Đăng Thư dịch. - In lần thứ 2. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2020. - 

375tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tự truyện thời thơ ấu của Snowden và thời gian anh làm việc tại Cơ quan 

Tình báo Trung ương (CIA). Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) cũng như những nguyên 

tắc tinh thần và đạo đức đã khiến anh tiết lộ hoạt động giám sát hàng loạt của các cơ 

quan này, cùng những trần tình về chọn lựa, cách thức phơi bày những bí mật động trời 

của tình báo Mỹ trong hoạt động do thám và hành trình chạy trốn sự săn đuổi của an 

ninh Mỹ sau khi công khai hàng ngàn tập tin tuyệt mật cho báo chí. 

+ Môn loại: 005.8092 / B300TH 

- Phòng Đọc: DL 18991 
 

3/. AOUN, JOSEPHE E.. Chạy đua với robot = Robot-proof: Higher education in 

the age of artificial intelligence : Học tập thời trí tuệ nhân tạo / Josephe E. Aoun; Trịnh 

Huy Nam dịch. - H. : Thế giới, 2019. - 241tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách cung cấp cho bạn một góc nhìn tổng thể về bức tranh trí tuệ nhân 

tạo, về vai trò của nền giáo dục trong thời kỳ công nghệ và về chính vị thế của con người 

trong nền kinh tế tương lai. 

+ Môn loại: 006.3 / CH112Đ 

- Phòng Mượn: MD 9620 
 

4/. Biên tập viên, phóng viên hạng III : Tài liệu bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp/ 

Đinh Đức Thiện chủ biên; Phạm Xuân Mỹ, Dương Xuân Sơn.... - Tái bản có chỉnh sửa.- 

H. : Thông tin và Truyền thông, 2020. - 24cm 

ĐTTS ghi: Bộ Thông tin và Truyền thông. Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản 

lý Thông tin và Truyền thông 

Phần 1 : Kiến thức chung. - 490tr. 

Tóm tắt: Trình bày kiến thức chung về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước 

hiện nay về báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại, dân tộc, tôn giáo; Công tác quản lý 

nhà nước về báo chí, xuất bản; Tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí, xuất bản; Xu hướng 

phát triển báo chí, xuất bản hiện nay và nhiệm vụ đấu tranh chống "diến biến hoà bình" 

trên lĩnh vực báo chí, xuất bản; Luật báo chí và tình hình thực hiện Luật Báo chí hiện 

nay... 
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+ Môn loại: 070.4 / B305T 

- Phòng Đọc: DL 19043 

- Phòng Mượn: MH 11811 

 

100. TRIẾT HỌC, CẬN TÂM LÝ VÀ THUYẾT HUYỀN BÍ, TÂM LÝ HỌC: 
5/. THIÊN NHÂN. Khám phá mật ngữ 12 chòm sao / Thiên Nhân. - Thanh Hoá : 

Nxb. Thanh Hoá, 2020. - 142tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tổng hợp và tóm lược các bài phân tích về ý nghĩa biểu tượng, tính cách, 

vận mệnh, sở thích của con người theo 12 cung hoàng đạo: Bạch Dương, Kim Ngưu, 

Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên Bình, Thiên Yết, Nhân Mã, Ma Kết, Thuỷ Bình 

và Song Ngư. 

+ Môn loại: 133.5 / KH104PH 

- Phòng Mượn: MH 11659-11660 
 

6/. NGUYỄN QUANG UẨN. Giáo trình tâm lí học đại cương / Nguyễn Quang 

Uẩn, Nguyễn Văn Luỹ, Đinh Văn Vang. - In lần thứ 24. - H. : Đại học Sư phạm, 2019.- 

172tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung của tâm lí học, cơ sở sinh lí thần kinh của 

tâm lí, hoạt động, giao tiếp và sự hình thành, phát triển tâm lí, ý thức, hoạt động nhận 

thức, mặt tình cảm và ý chí của nhân cách. 

+ Môn loại: 150 / GI-108TR 

- Phòng Đọc: DL 19035 

- Phòng Mượn: MH 11799-11800 
 

7/. DE ANGELIS, BARBARA. Giờ là lúc sống trong tình yêu = The choice for 

love / Barbara de Angelis; Phạm Hoa Phượng dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn 

nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 330tr.; 21cm 

Tóm tắt: Nội dung nói về những rung động của tiềm thức. Những nội dung rung 

động tươi sáng sẽ kích hoạt sự thức tỉnh cao nhất, cho phép có những trải nghiệm và khai 

phá tình cảm cho riêng mình, làm nên một cuộc sống tràn ngập tình yêu. 

+ Môn loại: 152.4 / GI-460L 

- Phòng Đọc: DV 58885 

- Phòng Mượn: MH 11699-11700 
 

8/. ROSE, KATE. Bạn chỉ dốc lòng yêu 3 lần trọn vẹn = You only fall in love three 

times : Hành trình bí mật kiếm tìm một nửa đích thực / Kate Rose; Dịch: Thanh Hằng, 

Công Thành. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 303tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về hành trình tìm kiếm tình yêu vĩnh cửu thông qua 3 loại tình 

yêu: Tình yêu tâm giao, tình yêu duyên nghiệp và linh hồn sinh đôi của chính chúng ta; 

Mỗi mối tình, đến và đi, đem đến cho ta những bài học mới, dạy cho trái tim bài học về 

sự mạnh mẽ, khoan dung và thấu hiểu, giúp chúng ta biết làm thế nào để có được một 

tình yêu trọn vẹn. 

+ Môn loại: 152.4 / B105CH 
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- Phòng Mượn: MH 11675-11676 
 

9/. KASIBHATLA, NISHANT. Tối đa hoá sức mạnh bộ nhớ = Maximise your 

memory power : Bí quyết rèn luyện trí nhớ siêu phàm của kỷ lục gia / Nishant Kasibhatla; 

Lê Nguyễn Anh Như dịch. - H. : Thế giới, 2020. - 200tr.; 21cm. - (Kỹ năng thành công) 

Tóm tắt: Giới thiệu những bí quyết, kỹ thuật thiết thực, đơn giản giúp bạn rèn luyện 

và tối đa hoá tiềm năng trí nhớ của bản thân, có thêm sự sắc bén, khả năng tập trung tốt, 

ghi nhớ dễ dàng hơn, lưu giữ thông tin lâu hơn, giảm căng thẳng và thậm chí làm người 

khác sửng sốt về trí nhớ siêu phàm của bạn. 

+ Môn loại: 153.1 / T452Đ 

- Phòng Đọc: DV 58880 

- Phòng Mượn: MH 11687-11688 
 

10/. SHION KABASAWA. Thói quen rèn luyện trí não để không bao giờ phạm sai 

lầm : Một cuốn sách mang tính sáng tạo và đột phá giúp loại bỏ những sai lầm / Shion 

Kabasawa; Văn Thị Mỹ Nữ dịch. - H. : Thế giới, 2019. - 231tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp những phương pháp tuyệt vời để sử dụng bộ não một cách hiệu 

quả. Bạn sẽ được hiểu về cách vận hành của não, nắm bắt được khoảng thời gian não 

thông suốt, và cả những phương pháp khoa học giúp bạn có một suộc sống tỉnh táo, năng 

suất. 

+ Môn loại: 153.4 / TH428QU 

- Phòng Đọc: DV 58879 

- Phòng Mượn: MH 11685-11686 
 

11/. WALKER, ROB. Ngưng sống như thể mộng du : Bí kíp của người chủ tâm 

hạng nhất / Rob Walker; Annjing dịch. - H. : Thế giới, 2020. - 237tr.; 20cm 

Tên sách tiếng Anh: The art of noticing: 131 ways to spark creativity, find 

inspiration, and discover joy in the everyday 

Tóm tắt: Giới thiệu bí kíp "thực hành chú tâm" dẫn lối người trẻ nhận ra sự khác 

biệt giữa nhìn và thấy, giữa nghe và lắng nghe, giữa việc chấp nhận thế giới như nó vốn 

có và khám phá điều thực sự ý nghĩa với bản thân thông qua những bài tập về quan sát, 

cảm nhận, thăm thú, kết nối hoặc ngắt kết nối chia thành các cấp độ khó dễ khác nhau, 

hỗ trợ mỗi người trở thành một nhà quan sát đại tài có góc nhìn sâu sắc, độc đáo và tinh 

nhạy. 

+ Môn loại: 153.7 / NG556S 

- Phòng Đọc: DV 58950 

- Phòng Mượn: MH 11750-11751 
 

12/. COUÉ, ÉMILE. Bí mật và thực tế về tự kỉ ám thị = Self mastery through 

consiou auosuggestion / ÉMile Coué; Trần Khánh Ly dịch. - H. : Phụ nữ, 2020. - 181tr.; 

20cm. - (Tủ sách: Tâm lí trị liệu) 

Tóm tắt: Đề cập đến liệu pháp chữa lành tự kỉ ám thị là khả năng hiện thực hoá ý 

chí chủ quan, tạo ra những điều phi thường trong thực tế. Giúp cho bản thân có lòng tin  
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vào chính mình và mong muốn mình có cuộc sống an lành, hạnh phúc hơn. 

+ Môn loại: 154.7 / B300M 

- Phòng Đọc: DV 58876 

- Phòng Mượn: MH 11681-11682 
 

13/. KIM WOOK. Gửi tuổi trẻ thân thương / Kim Wook; Thanh Châu dịch. - H. : 

Dân trí, 2019. - 308tr.; 21cm 

Tóm tắt: Viết về cuộc đời thăng trầm và sóng gió của tác giả, cũng là lời động viên 

đầy sức thuyết phục mà ông gửi tới các bạn trẻ. Đối với ông, những hạn chế trong cuộc 

sống cũng giống như đôi chân ngắn của chú thằn lằn, có thể trở thành vật cản đường 

nhưng cũng có thể trở thành bước đệm khuyến khích chúng ta tiến hoá, bay lên trời cao, 

vươn xa hơn tất cả những đồng loại bình thường khác. 

+ Môn loại: 155.6 / G553T 

- Phòng Đọc: DV 58858 

- Phòng Mượn: MH 11679-11680 
 

14/. COTTRELL, STELLA. Tháo gỡ căng thẳng, mở lối tiềm năng / Stella Cottrell; 

Khánh Duy dịch. - H. : Thế giới, 2019. - 175tr.; 20cm. - (Cẩm nang sinh viên) 

Tóm tắt: Nội dung gồm những phương pháp tận dụng và hưởng lợi từ căng thẳng; 

Những phương pháp đối phó, giảm thiểu và ngăn chặn căng thẳng quá độ, kèm theo 

những gợi ý giúp thư giãn, làm nguôi dịu căng thẳng trong tâm hồn cũng như đem lại 

niềm vui thích cho bạn. 

+ Môn loại: 155.9 / TH108G 

- Phòng Đọc: DV 58948 

- Phòng Mượn: MH 11746-11747 
 

15/. KABAT-ZINN, JON. Bất chấp tai ương = Full catastrophe living: Using the 

wisdom of your body and mind to face stress, pain, and illness : Sử dụng trí tuệ của cơ 

thể và tâm trí để đương đầu với căng thẳng, khổ đau và bệnh tật / Jon Kabat-Zinn; Dịch: 

Lê Nguyễn Trần Huỳnh, Hoàng Trọng Hải,.... - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí 

Minh, 2019. - 622tr. : Hình vẻ; 24cm 

Tóm tắt: Sử dụng các phương pháp thân-tâm đã được chứng minh về mặt y học 

với nền tảng thiền và yoga để chống lại căng thẳng, thiết lập sự cân bằng tốt hơn của cơ 

thể và tâm trí: Thực hành mindfulness (chánh niệm) - chú tâm; Mô thức - một cách nhìn 

mới về sức khoẻ và bệnh tật; Căng thẳng; Ứng dụng - đối diện tai ương; Con đường thức 

tỉnh. 

+ Môn loại: 155.9 / B124CH 

- Phòng Đọc: DL 19037 

- Phòng Mượn: MH 11803 
 

16/. BONES, BOBBY. Làm chủ nghịch cảnh : Từ một cậu bé bất hạnh, tôi đã thành 

công như thế nào? / Bobby Bones, Nguyệt Minh dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 391tr.; 

21cm 
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Tên sách tiếng Anh: Bare Bones: I'm not lonely if you're reading this book 

Tóm tắt: Sách nói về tinh thần lạc quan trong cuộc sống từ một người có hoàn cảnh 

bất hạnh, luôn có cái nhìn tích cực dù cho cuộc sống có bế tắc đến thế nào. Sách cũng 

giúp người đọc cảm thấy tích cực về những vấp ngã trên hành trình của mình. 

+ Môn loại: 158 / L104CH 

- Phòng Đọc: DV 58884 

- Phòng Mượn: MH 11697-11698 
 

17/. LEACH, JOHN. 10 bước đến thành công : Làm chủ bí quyết tư duy của người 

chiến thắng / John Leach; Phạm Huỳnh Thanh Như dịch. - H. : Hồng Đức, 2020. - 227tr.; 

21cm 

Tên sách tiếng Anh: The success factor 

Tóm tắt: Tiết lộ những bài học quan trọng giúp phát triển lối tư duy chiến thắng 

và hướng dẫn bạn vận dụng nó trong suốt hành trình chạm đến vinh quang. 

+ Môn loại: 158 / M558B 

- Phòng Đọc: DV 58978 

- Phòng Mượn: MH 11764-11765 
 

18/. N. HENRY HANG T.P.B. Bí mật Deso: Tại sao những người thành công 

thường cô đơn? / N. Henry Hang T.P.B. - H. : Dân trí, 2020. - 179tr.; 21cm 

Tên thật tác giả: Hoàng Ngọc Minh Toàn 

Tóm tắt: Lý giải được cội rễ của nỗi cô đơn xuất hiện ở những người thành công 

và lý giải ý nghĩa của nhiều điều diễn ra trong cuộc sống. Giúp bạn có thêm góc nhìn 

mới để định hình lại những mục tiêu cần xác lập cho cuộc đời và vươn tới thành công 

trong hạnh phúc. 

+ Môn loại: 158.1 / B300M 

- Phòng Đọc: DV 58886 

- Phòng Mượn: MH 11701-11702 
 

19/. LAN PHƯƠNG. Đạo lý làm người / Lan Phương. - H. : Dân trí, 2020. - 431tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Phân tích những khía cạnh tâm lý của con người trong những hoàn cảnh 

khác nhau thông qua những câu chuyện nhỏ nhằm giúp con người qua đó tự rút ra những 

bài học cho mình để có thể hoàn thiện hơn về nhân cách và sống tốt hơn. 

+ Môn loại: 158.1 / Đ108L 

- Phòng Đọc: DV 58888 

- Phòng Mượn: MH 11705-11706 
 

20/. KIÊN TRẦN. Đừng chạy theo số đông : Cuốn sách cần đọc trước khi quá 

muộn! / Kiên Trần. - H : Thế giới, 2020. - 415tr.; 24cm 

Tóm tắt: Phân tích về sự cực đoan của số đông đã làm thay đổi tư duy của chúng 

ta như thế nào; Đồng thời đưa ra cái nhìn toàn diện về tư duy "chạy theo số đông" và 

phơi bày hệ thống tư duy công nghiệp mà số đông nghĩ là hiện đại, qua đó giúp bạn thay  
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đổi tư duy và cách sống để cuộc đời trở nên thú vị và đáng sống hơn. 

+ Môn loại: 158.1 / Đ556CH 

- Phòng Đọc: DL 19034 

- Phòng Mượn: MH 11798 
 

21/. GIANG LA. Đừng mong cuộc đời chiếu cố, hãy nương tựa vào chính mình / 

Giang La; Lý Hà Mai dịch. - H : Thế giới, 2020. - 374tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách đưa ra lời khuyên cho dù có bị chê cười thế nào, đừng bao giờ ngừng 

cố gắng, đừng bao gờ quên đi quyết tâm ban đầu, cũng đừng từ bỏ, phải biết chịu trách 

nhiệm cho bản thân, một khi đã lựa chọn rồi phải nỗ lực mà làm cho tốt. 

+ Môn loại: 158.1 / Đ556M 

- Phòng Mượn: MH 11758 
 

22/. AT. Hiện tại kiên trì, tương lai kiên cố / AT. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020.  

267tr.; 20cm 

Tên thật của tác giả : Nguyễn Đức Trọng 

Tóm tắt: Sách được viết bằng sự sẻ chia chân thành và những trải nghiệm từ tác 

giả sẽ giúp người đọc cảm nhận được những giá trị do sự nỗ lực của bản thân xây dựng 

nên, niềm hạnh phúc và bình an ươm mầm trong sâu thẳm.  

+ Môn loại: 158.1 / H305T 

- Phòng Đọc: DV 58949 

- Phòng Mượn: MH 11748-11749 

 

23/. NGUYỄN PHI VÂN. Nym - Tôi của tương lai / Nguyễn Phi Vân. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 391tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm những bài viết về sự phát triển của thế giới trong thời đại kỹ thuật 

số, những thành tựu cách mạng khoa học công nghệ đang làm thay đổi cục diện con 

người. Tác phẩm hướng cho chúng ta cách đối diện, đổi mới bản thân và thay đổi cách 

nhìn về tương lai. 

+ Môn loại: 158.1 / N607T 

- Phòng Đọc: DV 58889 

- Phòng Mượn: MH 11707-11708 
 

24/. CHERNOFF, MARC. Nghịch cảnh là một món quà : 1000 điều nhỏ bé / Marc 

Chernoff, Angel Chernoff; Vân Anh dịch. - H. : Thế giới, 2020. - 293tr.; 20cm 

Tóm tắt: Đưa ra những lời khuyên truyền cảm hứng và bí quyết sống mang tính 

thực tiễn, giúp chúng ta vượt qua những bế tắc, khó khăn để hướng đến cuộc sống thành 

công và hạnh phúc hơn. 

+ Môn loại: 158.1 / NGH302C 

- Phòng Đọc: DV 58953 

- Phòng Mượn: MH 11759-11760 

 

25/. TOMLEY, SARAH. Ơn giời, Freud trả lời : Lời khuyên từ những nhà tâm lý  
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trị liệu hàng đầu / Sarah Tomley; Thanh Hằng dịch. - H. : Thế giới, 2020. - 303tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: What would Freud do? 

Tóm tắt: Gồm những kiến thức về phân tâm học và tâm lý học nhằm cung cấp 

nhiều góc nhìn khác nhau về thế giới tâm lý kỳ lạ của con người, những điểm chung 

trong năng lực trí tuệ của chúng ta, cũng như sự độc đáo của tâm lý mỗi người, từ đó chỉ 

dẫn cách đối mặt với những vấn đề từ nhỏ đến lớn trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 158.1 / Ơ464GI 

- Phòng Đọc: DV 58952 

- Phòng Mượn: MH 11756-11757 

 

26/. CHADE MENG TAN. Tạo ra lợi nhuận, vượt qua đại dương và thay đổi thế 

giới / Chade Meng Tan; Kiều Anh Tú dịch. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Lao động, 2020.- 

345tr. : Tranh vẽ; 22cm 

Tên sách tiếng Anh: Search inside yourself 

Tóm tắt: Giới thiệu các phương pháp thiền giúp bạn rèn luyện khả năng chú ý, tự 

phát triển kiến thức, làm chủ bản thân và tạo ra các thói quen hữu ích cho tâm để đạt 

được hạnh phúc và thành công. 

+ Môn loại: 158.1 / T108R 

- Phòng Đọc: DL 19026 

- Phòng Mượn: MH 11782-11783 
 

27/. MỄ LẠP. Vì ước mơ ngại gì dốc cạn tâm sức / Mễ Lạp; Lê Thị Thanh Hương 

hiệu đính; Hoàng Anh dịch. - H. : Hồng Đức, 2020. - 426tr.; 21cm. - (Tủ sách: Sách 

dành cho doanh nhân) 

Tóm tắt: Sách là những câu chuyện của tác giả chia sẻ giúp bạn đạt được mục tiêu 

và ước mơ của cuộc đời mình. 

+ Môn loại: 158.1 / V300Ư 

- Phòng Đọc: DV 58883 

- Phòng Mượn: MH 11695-11696 

 

28/. Xoá đi những ảo ảnh không lời / Phạm Lập tuyển chọn. - H. : Thanh niên, 

2020.- 187tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách là những câu chuyện giúp bạn đọc vượt lên những khó khăn, chấp 

nhận gục ngã để kiên cường đứng lên rút ngắn khoảng cách đến đỉnh vinh quang. 

+ Môn loại: 158.1 / X401Đ 

- Phòng Mượn: MH 11655-11656 
 

29/. ROTH, BOB. Sức mạnh của tĩnh tại = Strength in stillness : Phương pháp sống 

chất, sống lành mạnh từ thiền TM / Bob Roth; Hoàng Nam Lê dịch. - H. : Thanh niên, 

2020. - 215tr.; 21cm. - (Tủ sách: Skills. Self - Development) 

Tóm tắt: Giới thiệu phương pháp sống chất, sống lành mạnh từ thiền TM dựa trên 

các phân tích khúc triết về khoa học thiền định, cùng trải nghiệm thực tế của những 

người đang thực hành sẽ đưa bạn vào thế giới của TM - một kỹ thuật dễ dàng mà ai cũng 
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có thể thành thạo. TM sẽ mở ra con đường tìm về bản chất của chính bạn, nơi đam mê 

còn ấp ủ, mơ ước còn nung nấu và cuộc sống ngập tràn ý nghĩa từ những khoảnh khắc 

nhỏ bé. 

+ Môn loại: 158.1 / S552M 

- Phòng Đọc: DV 58878 

- Phòng Mượn: MH 11683-11684 
 

30/. KIM TRẠI. Đàn ông Sao Hoả - Đàn bà Sao Kim: Bách khoa toàn thư về quan 

hệ hai giới : Bí quyết để đàn ông hiểu phụ nữ và phụ nữ hiểu đàn ông / Kim Trại; Phạm 

Hồng dịch. - H. : Dân trí, 2020. - 587tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách phân tích và đưa ra kỹ năng tôn trọng nhu cầu hay cảm nhận của đối 

phương, từ đó cải thiện mối quan hệ muôn thuở giữa đàn ông và đàn bà. 

+ Môn loại: 158.2 / Đ105Ô 

- Phòng Đọc: DV 58882 

- Phòng Mượn: MH 11693-11694 
 

31/. KATIE, BYRON. Đi tìm tình yêu : Bằng tình yêu thương và sự thấu hiểu, trái 

tim bạn sẽ được chữa lành / Byron Katie; Lê Phan Như Quỳnh dịch. - H. : Thế giới, 

2020. - 287tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu phương pháp chữa lành tinh thần - phương pháp tự vấn, giúp 

bạn tháo gỡ những vướng mắc trong tâm trí để hạnh phúc hơn trong tình yêu và ứng xử 

hiệu quả hơn trong các mối quan hệ. 

+ Môn loại: 158.2 / Đ300T 

- Phòng Đọc: DV 58881 

- Phòng Mượn: MH 11689-11690 
 

32/. Sổ tay học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh : Những mẩu 

chuyện về tấm gương đạo đức của Người theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị / 

Quí Lâm hệ thống. - H. : Lao động Xã hội, 2020. - 391tr.; 27cm 

Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử tóm tắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Toàn văn bản Tuyên 

ngôn độc lập và Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh công bố năm 1969; Nội dung học 

tập tư tưởng Hồ Chí Minh và những mẩu chuyện đạo đức về Người; Tuyển tập các bài 

phát biểu và lời dạy của Bác đối với thanh thiếu niên và lực lượng vũ trang; Các nhà 

lãnh đạo, các chính khách trong và ngoài nước viết về Người. 

+ Môn loại: 170 / S450T 

- Phòng Mượn: MH 11820 
 

33/. SHIBUSAWA EIICHI. Luận ngữ và bàn tính : Sự kết hợp giữa đạo xử thế và 

triết lý kinh doanh / Shibusawa Eiichi; Nguyễn Mạnh Sơn dịch. - H. : Thế giới, 2020. - 

347tr.; 21cm 

Dịch từ nguyên bản tiếng Nhật: 論語と算盤 

Tóm tắt: Luận giải về sự cân bằng giữa đạo đức và kinh doanh, là hình tượng biểu 

thị sự kết hợp giữa đạo xử thế và triết lý kinh doanh, cũng là tôn chỉ suốt cuộc đời của  
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Shibusawa, trải qua mấy chục năm tâm huyết với thực nghiệm. 

+ Môn loại: 174 / L502NG 

- Phòng Đọc: DV 58839 

- Phòng Mượn: MH 11677-11678 
 

34/. RUSSELL, BERTRAND. Những tiểu luận triết học = Philosophical essays / 

Bertrand Russell; Huỳnh Duy Thanh dịch. - Tái bản lần 1. - H. : Khoa học xã hội, 2019.- 

168tr.; 21cm. - (Tủ sách Kinh điển) 

Tóm tắt: Gồm các bài tiểu luận triết học về các thành tố của đạo đức học, về lịch 

sử, khoa học và giả thuyết, chủ nghĩa dụng hành, quan niệm chân lý của William James, 

lý thuyết nhất nguyên về chân lý và về bản chất của chân lý và sai lầm. 

+ Môn loại: 192 / NH556T 

- Phòng Đọc: DV 58887 

- Phòng Mượn: MH 11703-11704 
 

35/. LAWN, CHRIS. Từ điển triết học Gadamer = The Gadamer dictionary / Chris 

Lawn, Niall Keane; Nguyễn Sỹ Nguyên dịch; Bùi Văn Nam Sơn hiệu đính. - H. : Khoa 

học xã hội, 2020. - 250tr.; 24cm. - (Tủ sách Triết học. Từ điển triết học Tây phương) 

Tóm tắt: Giải thích chi tiết các thuật ngữ triết học trong hệ từ vựng của triết gia 

người Đức Hans-Georg Gadamer, giúp bạn đọc nắm bắt nhiều ý tưởng của Gadamer đã 

triển khai về bản chất của ngôn ngữ, nghệ thuật, lịch sử và sự thông hiểu con người. 

+ Môn loại: 193.03 / T550Đ 

- Phòng Tra cứu: TC 4534-4535 

200. TÔN GIÁO: 

36/. KHYENTSE, DZONGSAR JAMYANG. Hành trình sinh tử - Quá trình chuẩn 

bị cho lúc cận tử, chết, và sau khi chết / Dzongsar Jamyang Khyentse; Lạc Hải Âm dịch; 

Nguyễn Nam hiệu đính. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 339tr.; 21cm 

Tóm tắt: Đưa ra những lời khuyên phổ quát về việc làm thế nào để chuẩn bị cho 

lúc cận chết, lúc chết và sau khi chết cho một người, bất kể người đó là ai, bao gồm trợ 

giúp, an ủi một người sắp chết, làm gì khi ở cạnh một người sắp chết, người Phật tử 

chuẩn bị cho cái chết như thế nào... 

+ Môn loại: 294.3 / H107TR 

- Phòng Đọc: DV 58951 

- Phòng Mượn: MH 11754-11755 
 

37/. Chánh niệm cho người bận rộn / Michael Sinclair, Josie Seydel, Emily Shaw; 

Bùi Minh Đức dịch. - Mindfulness for busy people. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn 

nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 291tr.; 21cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn cách chánh niệm cải thiện cuộc sống bận rộn của bản thân, 

cách chế ngự tâm lý căng thẳng để giảm tải áp lực và có cuộc sống hạnh phúc. 

 + Môn loại: 294.3 / CH107N 

- Phòng Mượn: MH 11691-11692 
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38/. THÍCH NHẤT HẠNH. Tĩnh lặng = Silence : Sức mạnh tĩnh lặng trong thế giới 

huyên náo / Thích Nhất Hạnh; Chân Hội Nghiêm chuyển ngữ. - H. : Thế giới, 2020. –  

187tr. : Ảnh; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những câu chuyện về cuộc sống dựa trên cái nhìn và quan điểm 

của Đạo Phật về sự tĩnh lặng giúp chúng ta hiểu được sức mạnh của sự tĩnh lặng trong 

tâm hồn và trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 294.3 / T312L 

- Phòng Mượn: MH 11752-11753 

300. KHOA HỌC XÃ HỘI: 

39/. MCMAHON, CIARÁN. Tâm lý học nói gì về truyền thông xã hội / Ciarán 

McMahon; Trịnh Thu Hằng dịch. - H. : Thế giới, 2020. - 183tr.; 21cm. - (Bộ sách nhỏ 

về tâm lý) 

Tên sách tiếng Anh: the psychology of social media by Ciarán McMahon 

Tóm tắt: Nội dung giải thích nguyên nhân tại sao phần lớn cuộc sống hàng ngày 

được thể hiện trên không gian mạng, và điều này tác động ra sao đến danh tính, hạnh 

phúc và các mối quan hệ của con người thời hiện đại. 

+ Môn loại: 302.3 / T120L 

- Phòng Đọc: DV 58954 

- Phòng Mượn: MA 23405-23406 
 

40/. BURTON, RICHARD M.. Thiết kế tổ chức = Organizational design : Hướng 

dẫn chi tiết "Từng bước một"/ Richard M. Burton, Børge Obel, Dorthe Døjbak 

Håkonsson; Mai Chí Trung dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020.- 

XXIV, 425tr. : Hình vẽ, bảng; 23cm. - (Tủ sách Doanh trí) 

Tóm tắt: Trình bày hệ phương pháp tích hợp là các khía cạnh chính để tiến hành 

triển khai việc thiết kế tổ chức bao gồm: Mục tiêu, chiến lược, cơ cấu, quy trình, con 

người, sự phối hợp, kiểm soát, đãi ngộ, thiết kế kiến trúc và tiến hành sự thay đổi. 

+ Môn loại: 302.3 / TH308K 

- Phòng Đọc: DL 18909 

- Phòng Mượn: MA 23432 
 

41/. Sinh hoạt văn hoá của hai dân tộc Lô Lô và Cơ Lao ở vùng biên giới tỉnh Hà 

Giang / Trần Thị Mai Lan, Đoàn Việt đồng chủ biên, Lục Mạnh Hùng.... - H. : Khoa học 

xã hội, 2020. - 275tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện Dân tộc học 

Tóm tắt: Giới thiệu vấn đề lý luận và thực tiễn trong nghiên cứu đặc trưng văn hoá 

tộc người. Nêu thực trạng, đặc trưng văn hoá và vấn đề bảo tồn phát huy các giá trị văn 

hoá của hai dân tộc Lô Lô và Cơ Lao ở Hà Giang trong bối cảnh hiện nay. 

+ Môn loại: 305.895405971 / S312H 

- Phòng Mượn: MA 23324-23325 
 

42/. NGUYỄN VĂN HIỆU. Quan hệ văn hoá Việt Nam - Trung Quốc từ cuối thế  

kỷ XIX đến năm 1945 : Nhìn từ quá trình nghiên cứu, giưới thiệu văn học / Nguyễn Văn  
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Hiệu. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 211tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách gồm 3 chương: Khái quát quan hệ văn hoá Việt Nam - Trung Quốc 

từ trước đến cuối thế kỷ XIX; Quan hệ văn hoá Việt Nam - Trung Quốc từ cuối thế kỷ 

XIX đến đầu những năm 1930; Quan hệ văn hoá Việt Nam - Trung Quốc từ đầu những 

năm 1930 đến năm 1945. 

+ Môn loại: 306.4 / QU105H 

- Phòng Đọc: DV 58847 

- Phòng Mượn: MA 23322-23323 

320. CHÍNH TRỊ HỌC: 

43/. VŨ TẤN. Đổi mới giáo dục lý luận chính trị cho học viên sĩ quan kỹ thuật 

quân sự hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh / Vũ Tấn. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự 

thật, 2020. - 259tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách không chỉ phân tích những nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo 

dục lý luận chính trị mà còn vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo vào việc nhìn nhận, 

đánh giá thực trạng hoạt động giảng dạy và học tập tại các trường kỹ thuật quân sự. Từ 

đó tìm ra giải pháp đổi mới phương pháp giáo dục lý luận chính trị. 

+ Môn loại: 320.071 / Đ452M 

- Phòng Đọc: DV 58856 

- Phòng Mượn: MA 23342-23343 
 

44/. NGUYỄN VĂN TRỌNG. Ghi chép về tự do / Nguyễn Văn Trọng. - Tái bản 

lần 1 có chỉnh sửa. - H. : Khoa học xã hội, 2020. - 281tr.; 20cm. - (Tủ sách Khai Phóng) 

Tóm tắt: Gồm những bài nghiên cứu của các triết gia nổi tiếng trên thế giới bàn bề 

vấn đề "tự do": Con người tự trị của Kant, Berlin nói về tự do khẳng định và những cạm 

bẫy toàn trị của nó, tự do trong triết học cá biệt luận của Berdyaev... 

+ Môn loại: 320.51 / GH300CH 

- Phòng Đọc: DV 58892 

- Phòng Mượn: MA 23352-23353 
 

45/. Tìm hiểu Luật thanh niên - Giải đáp Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ 

Chí Minh và tuyển chọn, tham khảo các bài diễn văn khai mạc dành cho Bí thư Đoàn / 

Hữu Đại hệ thống. - H. : Lao động, 2020. - 398tr.; 28cm 

Tóm tắt: Nội dung bao gồm luật Thanh niên sửa đổi năm 2020; Giải đáp các vấn 

đề về điều lệ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Hướng dẫn hoạt động cho cán bộ 

đoàn, đoàn viên thanh niên giai đoạn 2018-2022; Điều lệ Đội thiếu niên Tiền phong Hồ 

Chí Minh và quy chế tổ chức, hoạt động của hội đồng Đội thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí 

Minh giai đoạn 2018-2023 cùng một số bài phát biểu, diễn văn dành cho Bí thư Đoàn. 

+ Môn loại: 324.2597 / T310H 

- Phòng Mượn: MH 11821 
 

46/. Cẩm nang công tác Đảng - Hỏi & đáp những tình huống thường gặp dành cho 

Bí thư Đảng bộ, Chi bộ / Huỳnh Cương hệ thống. - H. : Thế giới, 2020. - 391tr.; 28cm 

Tóm tắt: Tổng hợp ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện đại hội đại biểu toàn  
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quốc lần thứ XIII của Đảng; Lập hồ sơ, nộp lưu hồ sơ đại hội đảng bộ các cấp. Giới thiệu 

387 câu hỏi - đáp ngắn gọn, cụ thể, rõ ràng về nghiệp vụ công tác Đảng; Tiếp nhận, xử 

lý đơn thư giám sát, xử lý, kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm; giám sát, kiểm tra, 

kiểm soát trong Đảng... 

+ Môn loại: 324.2597075 / C120N 

- Phòng Đọc: DL 19074 
 

47/. KHÚC HỒNG THIỆN. Lòng dân như sóng : Chính luận / Khúc Hồng Thiện.- 

H. : Thanh niên, 2020. - 227tr.. - 21cm 

Tóm tắt: Tập hợp các bài báo chính luận của tác giả Khúc Hồng Thiện nhằm phân 

tích, phản ánh hoạt động nghị trường Quốc hội thời gian qua, khái quát chủ trương, chính 

sách của Đảng, Nhà nước trong bối cảnh đất nước đang có nhiều đổi mới. 

+ Môn loại: 324.2597075 / L431D 

- Phòng Đọc: DV 58823 

- Phòng Mượn: MH 11635-11636 
 

48/. Biển Đông - Luận bàn của các học giả trên thế giới / Emant Krishan Singh, 

Hideaki Kaneda, Abhay Kumar Singh...; Lê Văn Toan chủ biên. - H. : Thông tin và 

Truyền thông, 2020. - 500tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tập hợp một số công trình nghiên cứu của các học giả trên thế giới luận 

bàn về địa chính trị Biển Đông, nghĩa vụ, lợi ích và chiến lược của các nước liên quan; 

Những vấn đề và giải pháp nhằm ngăn ngừa xung đột, giải quyết tranh chấp trên Biển 

Đông. 

+ Môn loại: 327.09164 / B305Đ 

- Phòng Đọc: DV 58938 

- Phòng Mượn: MA 23399 
 

49/. LÊ ĐÌNH TĨNH. Chính sách đối ngoại Mỹ: Tiếp cận từ thuyết Hiện thực mới 

và trường hợp Việt nam sau khi bình thường hoá quan hệ đến nay : Sách chuyên khảo / 

Lê Đình Tĩnh. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 354tr.; 21cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu chính sách đối ngoại của Mỹ từ góc độ lý thuyết Hiện thực 

mới, và phân tích chính sách đối ngoại của Mỹ sau chiến tranh lạnh, chính sách của Mỹ 

đối với Việt Nam kể từ khi bình thường hoá đến nay. 

+ Môn loại: 327.730597 / CH312S 

- Phòng Đọc: DV 58849 

- Phòng Mượn: MA 23328-23329 

330. KINH TẾ HỌC: 
50/. Điều lệ Công đoàn Việt Nam khoá XII (sửa đổi, bổ sung) - Những quy định 

mới về quản lý thu, chi tài chính và chế độ chính sách mới đối với người lao động / Tăng 

Bình, Ái Phương hệ thống. - H. : Hông Đức, 2020. - 408tr. : Bảng; 27cm 

Tóm tắt: Gồm 8 phần: Điều lệ Công đoàn Việt Nam khoá XII và các văn bản hướng  

dẫn thi hành. Luật Công đoàn và những quy định chi tiết. Hướng dẫn đánh giá, xếp loại 

chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở. Hướng dẫn xây dựng dự toán và quản lý tài chính 
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trong tổ chức công đoàn. Hướng dẫn Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế 

dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc... 

+ Môn loại: 331.87109597 / Đ309L 

- Phòng Đọc: DL 19081 
 

51/. NGUYỄN MINH NGỌC. Bí mật tài chính người giàu / Nguyễn Minh Ngọc. 

H. : Thanh niên, 2020. - 20cm 

T.2 : 1.000.000. - 182tr. 

Tóm tắt: Chia sẻ những câu chuyện có thể tạo bước ngoặt lớn trong cuộc đời của 

bạn. Nó giúp bạn suy nghĩ, tư duy định hướng cho sự thành công của đời mình. 

+ Môn loại: 332.024 / B300M 

- Phòng Đọc: DV 58852 

- Phòng Mượn: MA 23334-23335 
 

52/. FERGUSON, NIALL. Đồng tiền lên ngôi : Lịch sử tài chính thế giới / Niall 

Ferguson; Dịch: Lê Quốc Phương, Vũ Hoàng Linh. - Ấn bản kỷ niệm mười năm có bổ 

sung hai chương mới. - H. : Thế giới, 2020. - 550tr. : Ảnh; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày lịch sử tiền tệ và tín dụng, thị trường trái phiếu và cổ phiếu, 

bảo hiểm và bất động sản từ thời Lưỡng Hà cổ đại tới đầu thế kỷ 21, những bài học đắt 

giá về các thị trường tài chính. 

+ Môn loại: 332.09 / Đ455T 

- Phòng Đọc: DL 18930 

- Phòng Mượn: MA 23472 
 

53/. TRỊNH MINH THẢO. Ngân hàng biết tìm khách hàng ở đâu : Bí quyết & kỹ 

năng tìm kiếm khách hàng dành cho chuyên viên khách hàng, ngân hàng bán lẻ / Trịnh 

Minh Thảo. - H. : Hồng Đức, 2020. - 223tr.; 21cm 

Tóm tắt: Thảo luận về các nguồn khách hàng tiềm năng, chia sẻ về các phương 

pháp khai thác với nhiều kinh nghiệm thực tế thành công. Điều đặc biệt, trong sách còn 

có nhiều câu chuyện điển hình để lãm rõ một ý quan trọng: Nếu có quyết tâm làm thì 

trong điều kiện nào cũng có giải pháp. 

+ Môn loại: 332.1 / NG121H 

- Phòng Đọc: DV 58857 

- Phòng Mượn: MA 23344-23345 
 

54/. PHẠM THỊ HỒNG YẾN. Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong điều kiện 

chuyển đổi số : Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn tại Việt Nam / Phạm Thị Hồng Yến, 

Nguyễn Thị Phương Thảo. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2020. - 198tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Bộ Thông tin và Truyền thông 

Tóm tắt: Trình bày lí luận và thực tiễn phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong 

điều kiện chuyển đổi số; phân tích thực trạng kinh tế tập thể, hợp tác xã trong điều kiện 

chuyển đổi số trên thế giới và ở Việt Nam; quan điểm, chủ trương và giải pháp phát triển 

kinh tế tập thể, hợp tác xã trong điều kiện chuyển đổi số. 
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+ Môn loại: 334.09597 / PH110TR 

- Phòng Đọc: DV 58937 

- Phòng Mượn: MA 23397-23398 

 

55/. LÊ ĐÌNH CÚC. Hồ Chí Minh - Một cốt cách văn hoá Việt Nam / Lê Đình 

Cúc.- H. : Thông tin và Truyền thông, 2019. - 149tr. : Bảng; 21cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu về bản "Di chúc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ 

Chí Minh về Hoàng tộc nhà Nguyễn, hợp tác và hội nhập của cách mạng Việt Nam, về 

công tác cán bộ... 

+ Môn loại: 335.4346 / H450CH 

- Phòng Đọc: DV 58935 

- Phòng Mượn: MH 11744-11745 
 

56/. KLING, ARNOLD. Từ đói nghèo đến thịnh vượng = From poverty to 

prosperity : Tài sản vô hình, nợ tiềm ẩn và thành tựu lâu dài không phụ thuộc vào sự 

khan hiếm / Arnold Kling, Nick Schulz; Dịch: Nguyễn Trường Phú, Hồ Quốc Tuấn. -

Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 327tr. : Bảng; 23cm 

Tóm tắt: Tìm hiểu về kinh tế học 2.0, kinh tế học 2.0 trong thực tế. Giới thiệu 

những nhà kinh tế học nổi tiếng và những ý tưởng, quan điểm hoàn toàn mới của họ về 

vai trò của thị trường trong xã hội. 

+ Môn loại: 338 / T550Đ 

- Phòng Đọc: DL 18910 

- Phòng Mượn: MA 23433-23434 
 

57/. PHẠM THỊ KIÊN. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá với quá trình phát triển lực 

lượng sản xuất trong cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam hiện nay: Sách chuyên 

khảo / Phạm Thị Kiên. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 208tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách gồm 3 chương: Lý luận chung về công nghiệp hoá, hiện đại hoá và 

lực lượng sản xuất; Công nghiệp hoá, hiện đại hoá và thực trạng tác động của nó đối với 

quá trình phát triên lực lượng sản xuất trong cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam 

hiện nay; Phương hướng và giải pháp đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nhằm 

phát triển lực lượng sản xuất trong cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam hiện nay. 

+ Môn loại: 338.09597 / C455NGH 

- Phòng Đọc: DL 18946 

- Phòng Mượn: MA 23502-23503 

 

58/. ĐÀO ĐÌNH CHÂM. Đánh giá mức độ tổn thương do tác động của biến đổi 

khí hậu ở các xã bãi ngang dải ven biển Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và đề 

xuất mô hình sinh kế bền vững / Đào Đình Châm chủ biên, Nguyễn Hoàng Sơn, Nguyễn 

Kim Anh. - H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2020. - 363tr.; 24cm. - (Bộ sách 

Chuyên khảo Tài nguyên thiên nhiên và Môi trường Việt Nam) 

Đầu bìa sách ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

Tóm tắt: Cơ sở lý luận và thực tiễn về xây dựng mô hình sinh kế bền vững trong  
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điều kiện biến đổi khí hậu ở vùng bãi ngang ven biển Việt Nam; Đặc điểm tự nhiên, kinh  

tế - xã hội, môi trường, biến đổi khí hậu và thực trạng các mô hình sinh kế ở các xã bãi 

ngang dải ven biển Quảng Bình, Quảng Trị , Thừa Thiên Huế... 

+ Môn loại: 338.95974 / Đ107GI 

- Phòng Mượn: MA 23494 

340. NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT: 

59/. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 

2020). - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 215tr.. - 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật gồm 

những quy định chung và quy định cụ thể về thẩm quyền ban hành, nội dung văn bản 

quy phạm pháp luật; Xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Uỷ 

ban thường vụ Quốc hội... cùng các điều khoản thi hành. 

+ Môn loại: 342.597 / L504B 

- Phòng Mượn: MA 23563-23564 
 

60/. Luật Tiếp công dân (hiện hành). - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2019. - 

51tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn nội dung Luật Tiếp công dân với những quy định 

chung và các quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến 

nghị, phản ánh, trách nhiệm của người tiếp công dân; Tiếp công dân tại trụ sở tiếp công 

dân ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, xã; Tiếp công dân tại cơ quan hành chính nhà 

nước, tại Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Kiểm toán nhà nước... và các điều 

khoản thi hành. 

+ Môn loại: 342.597 / L504T 

- Phòng Mượn: MA 23549-23550 
 

61/. Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn xử lý xử phạt vi phạm 

hành chính trong mọi lĩnh vực / Hữu Đại, Vũ Tươi hệ thống. - H. : Lao động, 2020. - 

392tr.; 28cm 

Tóm tắt: Trình bày Luật xử lý vi phạm hành chính và quy định chi tiết thi hành; 

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng; Xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản; Xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt... 

+ Môn loại: 342.597 / L504X 

- Phòng Mượn: MA 23529 

 

62/. Luật Tố cáo (hiện hành) và các văn bản hướng dẫn thi hành. - H. : Chính trị 

Quốc gia - Sự thật, 2020. - 159tr.; 19cm 

Tóm tắt: Cung cấp toàn văn Luật Tố cáo 2018 và toàn văn ba Nghị định số 

31/2019/NĐ-CP, số 22/2019/NĐ-CP và số 28/2019/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn  

thi hành Luật Tố cáo. 

+ Môn loại: 342.597 / L504T 

- Phòng Mượn: MA 23547-23548 
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63/. TRƯƠNG HỒNG QUANG. Chỉ dẫn pháp luật về áp dụng các biện pháp xử lý 

hành chính / Trương Hồng Quang. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 243tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Cung cấp các quy định pháp luật về đối tượng áp dụng, thủ tục lập hồ sơ 

đề nghị áp dụng, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng, thi hành quyết định và một số quy 

định khác về biện pháp xử lý hành chính. 

+ Môn loại: 342.59708 / CH300D 

- Phòng Đọc: DV 58848 

- Phòng Mượn: MA 23326-23327 

 

64/. Luật Quốc phòng (hiện hành). - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2019. - 51tr.; 

19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Luật Quốc phòng gồm những quy định chung và quy 

định cụ thể về hoạt động cơ bản về quốc phòng; Tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn 

cấp về quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm; Lực lượng vũ trang nhân dân; Đảo đảm 

quốc phòng; Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức về quốc phòng và các điều khoản 

thi hành. 

+ Môn loại: 343.597 / L504QU 

- Phòng Mượn: MA 23557-23558 
 

65/. Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật quân nhân chuyên nghiệp, 

công nhân và viên chức quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Luật 

Giáo dục quốc phòng và An ninh. Chế độ, chính sách khen thưởng, kỷ luật, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo đối với cán bộ sĩ quan quân đội. Tuyển tập các bài diễn văn khai mạc, 

bế mạc hội nghị trong quân đội : Vũ Thu Phương hệ thống. - H. : Lao động, 2020. - 

391tr.; 28cm 

Tóm tắt: Nội dung gồm: Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; Luật quân 

nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; Luật nghĩa vụ quân sự; Luật 

dân quân tự vệ; Luật giáo dục quốc phòng và an ninh, Luật Lực lượng dự bị động viên, 

luật Nghĩa vụ quân sự, luật Dân quân tự vệ; Quy định về chế độ, chính sách của quân 

nhân, công nhân và viên chức quốc phòng... 

+ Môn loại: 343.597 / L504S 

- Phòng Mượn: MA 23531 
 

66/. Quy định mới nhất về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử 

dụng tài sản công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Luật quản lý, sử dụng tài sản 

công; Luật đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành / Tường Vy hệ thống. - H. : 

Tài chính, 2020. - 399tr.; 28cm 

Tóm tắt: Quy định mới nhất về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản  

lý, dử dụng tài sản công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Quản lý, sử dụng tài 

sản công và quy định chi tiết một số điều; Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài 

sản công; Quy định về việc quản lý, sử dụng tài sản công; Luật Đầu tư công và văn bản 

hướng dẫn thi hành. 
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+ Môn loại: 343.597 / QU600Đ 

- Phòng Mượn: MA 23532 
 

67/. Hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán - Quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, sử dụng tài sản công, thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí / Tường Vi, Hà Vi hệ thống. - H. : Tài chính, 2019. - 383tr. : Bảng; 28cm 

Tóm tắt: Giới thiệu kiến thức hàng năm cho kế toán. Luật kế toán và quy định chi 

tiết. Quy định về quản lý tài chính trong đơn vị hành chính sự ghiệp. Quy định xử phạt 

hành vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán; Quản lý sử dụng tài sản công, thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí... 

+ Môn loại: 343.597 / H561D 

- Phòng Đọc: DL 19084 
 

68/. Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước (sửa đổi, bổ sung) được áp dụng từ năm 

ngân sách 2020 : Theo Thông tư số 93/2019/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2019 / Tăng 

Bình, Ái Phương hệ thống. - H. : Tài chính, 2020. - 416tr. : Bảng; 27cm 

Tóm tắt: Trình bày hệ thống mục lục ngân sách nhà nước (sửa đổi, bổ sung) được 

áp dụng từ năm ngân sách 2020. Hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách nhà nước. Nội 

dung và mức chi từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên 

ngành. Chế độ chi tiếp khách, hội nghị, hội thảo, công tác phí. 

+ Môn loại: 343.597 / H250TH 

- Phòng Mượn: MA 23525 

 

69/. Chính sách thuế - Luật quản lý thuế & các quy định pháp luật mới nhất về thuế 

giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân / Hữu Đại, Hồng 

Tươi hệ thống. - H. : Tài chính, 2020. - 390tr. : Bảng; 28cm 

Tóm tắt: Trình bày nội dung Luật Quản lý thuế năm 2019; Văn bản sửa đổi, bổ 

sung các Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ 

đặc biệt; Văn bản hợp nhất Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Thuế thu nhập doanh 

nghiệp. Giới thiệu các văn bản pháp quy mới nhất về thuế và hoá đơn chứng từ. 

+ Môn loại: 343.59704 / CH312S 

- Phòng Mượn: MA 23527 
 

70/. Cẩm nang dành cho chỉ huy trưởng công trình xây dựng và hỏi - đáp các tình 

huống về nghiệp vụ giám sát, thi công, nghiệm thu công trình / Vũ Thị Tươi hệ thống. - 

H. : Lao động, 2020. - 399tr.; 27cm 

Tóm tắt: Hỏi đáp về quản lý chất lượng công trình xây dựng, giám sát, thi công, 

nghiệm thu công trình xây dựng; Hỏi đáp về quản lý an toàn lao động trong thi công xây 

dựng công trình; Hỏi đáp về quản lý chi phí xây dựng, chi phí đầu tư xây dựng và quản 

lý dự án đầu tư xây dựng; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công 

trình. 

+ Môn loại: 343.59707 / C120N 

- Phòng Mượn: MA 23530 
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71/. Luật Xây dựng (Đã được sửa đổi, bổ sung) - Hướng dẫn nghiệp vụ quản lý dự 

án, nghiệm thu công trình xây dựng và tư vấn giám sát thi công / Đình Lập hệ thống. - 

H. : Lao động - Xã hội, 2019. - 448tr.; 28cm 

Tóm tắt: Giởi thiệu Luật Xây dựng và quản lí dự án đầu tư xây dựng, cấp phép xây 

dựng, phân cấp quản lí công trình; Mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình và hướng 

dẫn kí kết thực hiện hợp đồng, giá và điều chỉnh giá; Lập và quản lí chi phí đầu tư xây 

dựng, dự toán, thanh quyết toán vốn đầu tư... 

+ Môn loại: 343.597 / L504X 

- Phòng Mượn: MA 23523 

 

72/. Luật xây dựng (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2016, 2018, 2019, 2020). - 

H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 214tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Xây dựng gồm những quy định chung và quy 

định cụ thể về quy hoạch xây dựng, dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát và thiết 

kế xây dựng, giấy phép xây dựng, xây dựng công trình, chi phí đầu tư và hợp đồng, điều 

kiện năng lực hoạt động, trách nhiệm quản lý hoạt động đầu tư xây dựng của các cơ quan 

nhà nước và các điều khoản thi hành. 

+ Môn loại: 343.597 / L504X 

- Phòng Mượn: MA 23553-23554 
 

73/. Luật Bảo hiểm xã hội và các chính sách mới về bảo hiểm năm 2020 / Vũ Thị 

Tươi hệ thống. - H. : Lao động, 2020. - 399tr.. - 28cm 

Tóm tắt: Trình bày những thay đổi mới trong chính sách bảo hiểm xã hội năm 

2020; Luật Bảo hiểm xã hội và văn bản hướng dẫn thi hành; chính sách tiền lương, Bảo 

hiểm xã hội mới nhất; luật Bảo hiểm y tế và văn bản hướng dẫn thi hành... 

+ Môn loại: 344.59702 / L504B 

- Phòng Mượn: MA 23528 
 

74/. VÕ TRUNG TÍN. Nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền theo pháp luật 

môi trường Việt Nam : Sách chuyên khảo / Võ Trung Tín. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự 

thật, 2020. - 304tr.; 21cm 

Tóm tắt: Nêu những vấn đề lý luận và thực tiễn của nguyên tắc người gây ô nhiễm 

phải trả tiền. Từ đó, đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật để bảo đảm thực hiện có 

hiệu quả nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền, đáp ứng yêu cầu phát triển bền 

vững và hội nhập quốc tế của Việt Nam. 

+ Môn loại: 344.59704 / NG527T 

- Phòng Đọc: DV 58850 

- Phòng Mượn: MA 23330-23331 
 

75/. Luật Công an nhân dân (hiện hành) và các nghị định của Chính phủ hướng dẫn 

thi hành. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 111tr.. - 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Công an nhân dân (hiện hành) và toàn văn hai 

Nghị định số 49/2019/NĐ-CP và số 70/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và 
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biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân và quy định về thực hiện 

nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. 

+ Môn loại: 344.59705 / L504C 

- Phòng Đọc: DV 58984 

- Phòng Mượn: MA 23561-23562 
 

76/. Luật phòng, chống thiên tai (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2020). - H. : 

Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 87tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật phòng, chống thiên tai gồm những quy định 

chung và quy định cụ thể về hoạt động phòng, chống thiên tai; Quyền và nghĩa vụ của 

cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong phòng, chống thiên tai; Vấn đề hợp tác 

quốc tế và trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng, chống thiên tai và các điều khoản thi 

hành. 

+ Môn loại: 344.597 / L504PH 

- Phòng Mượn: MA 23551-23552 
 

77/. Luật Tín ngưỡng tôn giáo - Quy định hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, quyền và 

nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo / Thu 

Phương hệ thống. - H. : Lao động, 2020. - 392tr.; 28cm 

Tóm tắt: Nội dung gồm 9 phần: Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và quy định chi tiết thi 

hành. Hướng dẫn thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo. 

Quy định vè bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo. Quy định về cơ cấu, tổ 

chức của các cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo... 

+ Môn loại: 344.59709 / L504T 

- Phòng Mượn: MA 23522 
 

78/. Luật phòng, chống mua bán người (hiện hành). - H. : Chính trị Quốc gia, 2020.- 

43tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu nội dung luật Phòng, chống mua bán người gồm những quy 

định chung, phòng ngừa mua bán người, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về 

phòng, chống mua bán người, tiếp nhận, xác minh và bảo vệ nạn nhân, hỗ trợ nạn nhân, 

trách nhiệm của Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương trong phòng, chống mua bán 

người, hợp tác quốc tế trong phòng, chống mua bán người và các điều khoản thi hành. 

+ Môn loại: 345.597 / L504PH 

- Phòng Mượn: MA 23559-23560 

 

79/. Luật Đất đai - Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất 

đai, nhà ở : Nghị định 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ ban hành xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai / Hữu Đại, Vũ Tươi hệ thống. - H. : Thế  

giới, 2019. - 407tr.; 28cm 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Đất đai với những quy định chung và quy định 

cụ thể về quyền và trách nhiệm của Nhà nước đối với đất đai; Địa giới hành chính và 

điều tra cơ bản về đất đai; Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Giao đất, cho thuê đất, 
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chuyển mục đích sử dụng đất; Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.... Giới thiệu các văn bản hướng dẫn 

thi hành Luật Đất đai và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. 

+ Môn loại: 346.59704 / L504Đ 

- Phòng Mượn: MA 23524 
 

80/. Luật Nhà ở (hiện hành). - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2019. - 190tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Nhà ở bao gồm những quy định chung và quy 

định cụ thể về sở hữu nhà ở, phát triển nhà ở, chính sách về nhà ở xã hội, tài chính cho 

phát triển nhà ở, quản lý, sử dụng nhà ở, quản lý, sử dụng nhà chung cư, giao dịch về 

nhà ở, quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam của các tổ chức, cá nhân nước ngoài... và các 

điều khoản thi hành. 

+ Môn loại: 346.597 / L504NH 

- Phòng Mượn: MA 23555-23556 
 

81/. Thủ tục giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài theo quy định của 

Bộ Luật tố tụng dân sự (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2019) : Sách chuyên khảo / 

Vũ Thị Phương Lan chủ biên, Nguyễn Thái Mai, Nguyễn Thu Thuỷ, Nguyễn Đức Việt.- 

Tái bản lần thứ 1 có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 195tr.; 

21cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Hà Nội 

Tóm tắt: Trình bày sự cần thiết và quan điểm chỉ đạo xây dựng Bộ luật Tố tụng 

dân sự năm 2015; Công nhận và cho thi hành tại Việt Nam hoặc không công nhận bản 

án, quyết định dân sự của toà án nước ngoài theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự 

năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019); Công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán 

quyết của trọng tài nước ngoài... 

+ Môn loại: 347.597 / TH500T 

- Phòng Đọc: DV 58855 

- Phòng Mượn: MA 23340-23341 

 

350. HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ KHOA HỌC QUÂN SỰ: 
82/. Hệ thống các biểu mẫu, nội dung và phương pháp lập báo cáo cung cấp thông 

tin tài chính, báo cáo tài chính nhà nước, quyết toán ngân sách nhà nước / Tăng Bình, Ái 

Phương hệ thống. - H. : Tài chính, 2020. - 416tr. : Bảng; 27cm 

Tóm tắt: Gồm các biểu mẫu và nội dung hướng dẫn lập báo cáo cung cấp thông 

tin tài chính đối với Kho bạc nhà nước các cấp, đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức trực 

thuộc Bộ tài chính và cơ quan tài chính địa phương, đối với Uỷ ban nhân dân cấp xã, các 

đơn vị dự toán cấp I. Hướng dẫn lập báo cáo tài chính nhà nước và báo cáo quyết toán 

ngân sách nhà nước đối với đơn vị hành chính, sự nghiệp. 

+ Môn loại: 352.409597 / H250TH 

- Phòng Mượn: MA 23526 

 

83/. Giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và  
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uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 498tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Bộ Nội vụ. Tạp chí Tổ chức Nhà nước 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết của các nhà lãnh đạo, quản lý, các nhà nghiên cứu 

phân tích về vị trí, vai trò, những kết quả đạt được và những mặt hạn chế, bất cập của 

công tác xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ theo 

tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. 

+ Môn loại: 352.609597 / GI-103PH 

- Phòng Mượn: MA 23490 
 

84/. ĐẶNG XUÂN HOAN. Mô hình kiểm định chất lượng đầu vào công chức của 

một số quốc gia trên thế giới và khuyến nghị đối với Việt Nam / Đặng Xuân Hoan chủ 

biên. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 214tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách gồm 3 chương: Cơ sở khoa học về mô hình kiểm định chất lượng 

đầu vào công chức; Mô hình kiểm định chất lượng đầu vào công chức ở một số quốc gia 

trên thế giới; Bài học kinh nghiệm và khuyến nghị áp dụng thống nhất kiểm định chất 

lượng đầu vào trong tuyển dụng công chức ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 352.609597 / M450H 

- Phòng Đọc: DV 58854 

- Phòng Mượn: MA 23338-23339 
 

85/. NGUYỄN THỊ HỒNG HẢI. Tuyển dụng công chức dựa trên năng lực - Một 

số vấn đề lý luận và thực tiễn : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Hồng Hải chủ biên. - H.: 

Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 239tr.; 21cm 

Tóm tắt: Đề cập đến một số vấn đề lý luận về năng lực, khung năng lực và tuyển 

dụng công chức dựa trên năng lực; Giới thiệu kinh nghiệm tuyển dụng công chức dựa 

trên năng lực ở một số quốc gia trên thế giới; Phân tích thực tiễn khung năng lực của 

công chức Việt Nam và đề xuất khung năng lực của công chức cơ quan hành chính nhà 

nước ở Việt nam... 

+ Môn loại: 352.609597 / T527D 

- Phòng Đọc: DV 58846 

- Phòng Mượn: MA 23320-23321 
 

86/. Nghiệp vụ dành cho Công chứng viên và cán bộ Tư pháp - Hộ tịch : Hướng 

dẫn cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng 

thực hợp đồng, giao dịch (theo Thông tư số: 01/2020/TT-BTP ngày 03-03-2020) / Tăng 

Bình, Ái Phương hệ thống. - H. : Hồng Đức, 2020. - 415tr.; 27cm 

Tóm tắt: Giới thiệu nghiệp vụ tự kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật. 

Kỹ năng soạn thảo một số văn bản hành chính thông dụng. Nghiệp vụ và kỹ năng phổ 

biến giáo dục pháp luật. Nghiệp vụ và kỹ năng hoà giải ở cơ sở. Nghiệp vụ đăng ký, thay 

đổi và quản lý hộ tịch. Những quy định pháp lý liên quan đến giao dịch về tài sản, đất  

đai, nhà ở,... 

+ Môn loại: 353.409597 / NGH307V 

- Phòng Mượn: MA 23520 
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360. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI: 
87/. Cẩm nang vệ sinh an toàn thực phẩm dành cho các đơn vị sản xuất và kinh 

doanh / Vũ Hoàng Uyên hệ thống. - H. : Lao động, 2020. - 382tr.; 28cm 

Tóm tắt: Nội dung gồm luật An toàn thực phẩm và văn bản hướng dẫn thi hành; 

Quản lý của nhà nước về an toàn thực phẩm; Quy trình thanh tra, kiểm tra, giám sát chất 

lượng an toàn thực phẩm; Quy định về phẩm đối với một số lĩnh vực sản xuất, kinh 

doanh; Quản lý, sử dụng phụ gia thực phẩm và truy xuất nguồn gốc sản phẩm; Quy định 

về nhãn hàng hoá; Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. 

+ Môn loại: 363.19 / C120N 

- Phòng Đọc: DL 19087 

370. GIÁO DỤC HỌC: 
88/. ĐOÀN THỊ THANH HUYỀN. Giáo dục pháp luật cho con cái trong gia đình 

hiện nay : Sách chuyên khảo / Đoàn Thị Thanh Huyền. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 

2019. - 294tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và lịch sử vấn đề nghiên cứu, thực trạng giáo dục 

pháp luật cho con cái lứa tuổi trung học cơ sở và trung học phổ thông trong gia đình hiện 

nay; Mối quan hệ giữa các yếu tố trong giáo dục pháp luật cho con cái trong gia đình. 

+ Môn loại: 370.11 / GI-108D 

- Phòng Đọc: DL 18954 

- Phòng Mượn: MA 23516-23517 
 

89/. Thực hành giáo dục nhân cách giúp trẻ trưởng thành hạnh phúc và vững vàng: 

Giúp trẻ trưởng thành hạnh phúc và vững vàng / Heary biên soạn. - H. : Phụ nữ Việt 

Nam, 2020. - 224tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tác giả lựa chọn 9 điểm mạnh nhân cách, trải dài khắp 6 nhóm nhân cách, 

phù hợp với nhận thức của trẻ ở độ tuổi mầm non (từ 18 tháng đến 6 tuổi) để xây dựng 

chương trình giảng dạy, giúp các bé hình thành thói quen nhìn nhận, đánh giá người khác 

dựa trên điểm mạnh, tư duy đa chiều, bao dung và hợp tác hơn. 

+ Môn loại: 370.15 / TH552H 

- Phòng Đọc: DV 58890 

- Phòng Mượn: MA 23348-23349 
 

90/. Bách khoa tri thức Y tế học đường - Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ 

sinh môi trường học tập và phương pháp chẩn đoán, phòng, chống dịch bệnh, bệnh tật; 

Sơ cấp cứu tai nạn thương tích trong trường học / Tăng Bình, Ái Phương tuyển chọn và 

hệ thống. - H. : Hồng Đức, 2020. - 400tr.; 27cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn vệ sinh phòng bệnh truyền nhiễm trong các cơ sở giáo dục. 

Điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, môi trương học tập. Chăm sóc y tế và tổ chức 

các hoạt động có liên quan đến sức khoẻ học sinh trong trường học. Hướng dẫn chẩn 

đoán và phòng, chống, bệnh tật học đường... 

+ Môn loại: 371.7 / B102KH 

- Phòng Đọc: DL 19083 
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91/. Cẩm nang Y tế học đường - Hướng dẫn thực hiện công tác phòng chống dịch  

bệnh trong tình hình hiện nay / Vũ Thiên Bình tuyển chọn, hệ thống. - H. : Lao động, 

2020. - 400tr. : Bảng, hình ảnh; 27cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học; Giới thiệu Luật Phòng, 

chống bệnh truyền nhiễm; Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị viêm đường hô hấp cấp tính 

do chủng vi rút Corona mới (2019-nCOV); Hướng dẫn cách ly y tế để phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19; Giám sát và phòng, chống, kiểm soát lây nhiễm dịch bệnh COVID-

19; hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học. 

+ Môn loại: 371.7 / C120N 

- Phòng Mượn: MA 23521 
 

92/. TRẦN HẬU TÂN. Xây dựng lối sống tích cực của sinh viên trước tác động 

của mạng xã hội hiện nay / Trần Hậu Tân. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 

164tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu một số vấn đề lý luận, thực tiễn xây dựng lối sống tích cực của 

sinh viên trước tác động của mạng xã hội. Yêu cầu và giải pháp cơ bản xây dựng lối 

sống tích cực của sinh viên trước tác động của mạng xã hội hiện nay. 

+ Môn loại: 378 / X126D 

- Phòng Đọc: DV 58851 

- Phòng Mượn: MA 23332-23333 

380. THƯƠNG MẠI: 
93/. TRẦN THỊ THẬP. Thương mại điện tử căn bản / Trần Thị Thập, Nguyễn Trần 

Hưng. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2020. - 330tr. : Hình vẽ, bảng; 21cm 

ĐTTS ghi: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 

Tóm tắt: Tổng quan về thương mại điện tử; Giao dịch điện tử; Marketing điện tử; 

An toàn thông tin trong thương mại điện tử; Ứng dụng thương mại điện tử trong doanh 

nghiệp; Các vấn đề về pháp luật, đạo đức và xã hội của thương mại điện tử. 

+ Môn loại: 381 / TH561M 

- Phòng Đọc: DV 58936 

- Phòng Mượn: MA 23395-23396 
 

94/. LÝ THỊ HẢI YẾN. Giáo trình truyền thông và quan hệ quốc tế / Lý Thị Hải 

Yến chủ biên, Dương Văn Quảng, Lê Hải Bình.... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 

2020. - 327tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Học viện Ngoại giao Việt Nam 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về truyền thông và quan hệ quốc tế; Vai trò, mối quan  

hệ giữa truyền thông và quan hệ quốc tế qua các giai đoạn lịch sử; Cơ sở tiếp cận, phương  

pháp quan sát, kỹ năng và yêu cầu cụ thể trong nghiên cứu truyền thông và quan hệ quốc 

tế; Đánh giá tác động của truyền thông tới chính trị quốc tế những năm đầu thế kỷ XXI; 

Phân tích tác động của truyền thông tới chính trị quốc tế qua một số sự kiện; Một số dự 

báo về truyền thông trong quan hệ quốc tế và đề xuất tham khảo cho Việt Nam. 

+ Môn loại: 384 / GI-108TR 

- Phòng Đọc: DL 18945 
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- Phòng Mượn: MA 23500-23501 

 

390. PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HOÁ DÂN GIAN: 

95/. HUỲNH NGỌC TRẢNG. Tổng tập Văn học dân gian Nam Bộ : Truyện kể 

dân gian Nam Bộ / Huỳnh Ngọc Trảng, Phạm Thiếu Hương. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn 

hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 7 tập; 24cm 

Q.2 : Truyền thuyết địa danh và thôn xã. Truyền thuyết và giai thoại về thú dữ. 

Truyền thuyết lịch sử thời chúa Nguyễn, Tây Sơn và nhà Nguyễn. Truyền thuyểt về cuộc 

khởi nghĩa chống Pháp. Truyền thuyết về chư Tăng và các ông Đạo. - 587tr. 

Tóm tắt: Giới thiệu các truyền thuyết địa danh và thôn xã; Về truyền thuyết và giai 

thoại về thú dữ; Về truyền thuyết lịch sử thời chúa Nguyễn, Tây Sơn và nhà Nguyễn; Về 

truyền thuyết cuộc khởi nghĩa chống Pháp; Truyền thuyết về chư Tăng và các ông Đạo. 

+ Môn loại: 398.2095977 / T455T 

- Phòng Đọc: DL 19055 

- Phòng Mượn: MV 22430-22431 
 

96/. HUỲNH NGỌC TRẢNG. Tổng tập Văn học dân gian Nam Bộ : Truyện kể 

dân gian Nam Bộ / Huỳnh Ngọc Trảng, Phạm Thiếu Hương. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn 

hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 7 tập; 24cm 

Q.4 : Truyện ngụ ngôn. Truyện cười. Truyện trạng. - 855tr. 

Tóm tắt: Trình bày truyện ngụ ngôn, truyện cười, truyện trào phúng về thói hư tật 

xấu cá nhân, truyện trào phúng về gia đình, truyện trào phúng trong làng ngoài ngõ, 

truyện trào phúng hương chức và quan lại, các truyện trạng ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 398.2095977 / T455T 

- Phòng Đọc: DL 19056 

- Phòng Mượn: MV 22432-22433 
 

97/. Ca dao tục ngữ dành cho học sinh / An Nam tuyển chọn; Vũ Thị Thu Ngân 

biên tập. - H. : Dân trí, 2020. - 454tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm hai phần ca dao và tục ngữ, mỗi phần là những chương với các bài 

ca dao và tục ngữ về Đất nước, lịch sử, đạo đức, giáo dục, anh chị em, ăn uống, bạn 

bè...Qua đó, sẽ giúp ích cho các em học sinh trong quá trình học tập văn hoá cũng như 

đời sống hằng ngày. 

+ Môn loại: 398.809597 / C100D 

- Phòng Mượn: MV 22326-22327 

400. NGÔN NGỮ HỌC: 
98/. MURPHY, RAYMOND. English grammar in use - 136 Đề mục ngữ pháp tiếng 

Anh / Raymond Murphy; Văn Thành dịch và chú giải; Trần Mạnh Tường hiệu đính. - 

H.: Hồng Đức, 2019. - 583tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách giải thích ngữ pháp tiếng Anh ngắn gọn súc tích, dễ hiểu, dễ nhớ 

kèm với nhiều bài tập phong phú để củng cố và kiểm tra kiến thức ngữ pháp của học 

viên. 

+ Môn loại: 425 / E204G 
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- Phòng Đọc: DV 58877 

- Phòng Mượn: MB 7859-7860 
 

99/. Cẩm nang luyện thi IELTS 15 : Các kỹ thuật làm bài thi IELTS để đạt kết quả 

cao. 4 bài kiểm tra mẫu cho người thi IELTS. Đáp án / Xuân Lan giới thiệu. - Thanh 

Hoá: Nxb. Thanh Hoá, 2020. - 152tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách gồm 2 phần: Phần 1 hướng dẫn làm bài thi IELTS. Phần 2 gồm các 

bài kiểm tra trong đó có nghe, đọc, ngữ pháp. Kèm theo là các đáp án. 

+ Môn loại: 428.0076 / C120N 

- Phòng Đọc: DL 18958 

- Phòng Mượn: MB 7864-7865 
 

100/. VŨ DUNG. Trạng từ trong tiếng Anh / Vũ Dung, Vũ Thuỷ; Jack Crean hiệu 

đính. - H. : Dân trí, 2019. - 287tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giúp nắm vững những kiến thức cơ bản và nâng cao có liên quan đến 

trạng từ trong tiếng Anh, bao gồm cả phần bài tập thực hành giúp trau dồi vốn kiến thức 

đã được học. 

+ Môn loại: 428.2 / TR106T 

- Phòng Đọc: DV 58861 

- Phòng Mượn: MB 7851-7852 
 

101/. GIA HÂN. Học nhanh nhớ lâu 1500 từ vựng tiếng Trung thông dụng : Ứng 

dụng sơ đề tư duy trong giao tiếp và luyện thi HSK / Gia Hân. - H. : Hồng Đức, 2020. - 

234tr.; 24cm 

Tóm tắt: Bằng việc ứng dụng sơ đồ tư duy, việc học từ vựng sẽ trở nên hiệu quả 

và dễ dàng hơn bao giờ hết. Ngoài việc cung cấp lượng từ vựng nhất định, cuốn sách 

còn đưa ra các cấu trúc tiếng Trung theo từng chủ đề giúp bạn học nâng cao khả năng 

ứng dụng từ vựng đã học vào giao tiếp. 

+ Môn loại: 495.1 / H419NH 

- Phòng Đọc: DL 18959 

- Phòng Mượn: MB 7866-7867 
 

102/. GIA HÂN. Học nhanh nhớ lâu ngữ pháp tiếng Trung thông dụng : Ứng dụng 

sơ đề tư duy trong giao tiếp và luyện thi HSK / Gia Hân chủ biên. - H. : Hồng Đức, 

2020.- 182tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách nhằm giúp bạn đọc nắm được kiến thức từ tổng quan đến chi tiết về  

hệ thống ngữ pháp tiếng Trung. 

+ Môn loại: 495.1 / H419NH 

- Phòng Đọc: DL 18960 

- Phòng Mượn: MB 7868-7869 
 

103/. THANH QUYỀN. Sổ tay từ vựng HSK - TOCFL chữ giản thể - phồn thể - 

HSK 1, 2, 3, 4, 5, 6 & TOCFL : Dùng kèm bộ sách luyện thi HSK - TOCFL cấp tốc /  
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Thanh Quyền chủ biên. - H. : Thanh niên, 2020. - 209tr. : Bảng; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp 5000 từ vựng Hán ngữ dùng cho kì thi HSK - TOCFL được 

giải nghĩa rõ ràng, dễ hiểu. 

+ Môn loại: 495.1 / S450T 

- Phòng Đọc: DV 58863 

- Phòng Mượn: MB 7855-7856 
 

104/. 77 cách hội thoại để thấu hiểu suy nghĩ của người Hàn Quốc / Haiyoung Lee, 

Jungran Lee, Jeehye Ha...; Trần Thị Hường dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 255tr.; 

24cm 

Tên sách tiếng Anh: 77 Korean dialogs to read the minds 

Tóm tắt: Tài liệu được viết cho các đối tượng có trình độ tiếng Hàn từ bậc trung 

cấp trở lên và tất cả bạn đọc đam mê tiếng Hàn, muốn giao tiếp tự nhiên như người bản 

ngữ. Phần phụ lục chứa danh mục từ vựng được dịch sang tiếng Việt sẽ giúp bạn dễ dàng 

hiểu nội dung. 

+ Môn loại: 495.7 / B112M 

- Phòng Đọc: DL 18956 

- Phòng Mượn: MB 7861-7862 
 

105/. PHAN NGỌC. Hình thái học trong từ láy / Phan Ngọc. - H. : Văn học, 2020.- 

155tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tìm hiểu lý thuyết về hình thái học ngôn ngữ. Vấn đề chữ viết và đặc 

điểm của âm tiết Việt Nam, tính chặt chẽ của quy tắc láy âm và một vài hiện tượng láy 

âm hết sức phổ biến, trình bày dẫn chứng về ngữ nghĩa chỉ quan hệ của một số âm tiết 

láy làm phụ tố có vần a, ac, ai, ao, am, an, ap và át, ăn, vài đặc điểm của âm tiết Việt 

Nam. 

+ Môn loại: 495.9225 / H312TH 

- Phòng Đọc: DV 58862 

- Phòng Mượn: MB 7853-7854 

 

500. KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC: 
106/. DURANT, WILL. Những bộ óc & những ý tưởng vĩ đại nhất mọi thời đại = 

The Greatest minds and ideas of all time / Will Durant; Mai Sơn dịch. - H. : Khoa học 

xã hội, 2019. - 191tr.; 20cm. - (Tủ sách Khai Phóng. Viện IRED) 

Tóm tắt: Sách là sự chọn lọc súc tích những tri thức có ý nghĩa nhất của thế giới, 

tác giả đã viết về những kỉ nguyên, những cá nhân, những thành tựu quan trọng nhất của 

lịch sử con người. 

+ Môn loại: 509.2 / NH556B 

- Phòng Đọc: DV 58966 

- Phòng Mượn: MC 6013-6014 
 

107/. Tổ hợp - Nguyên lý - Đồ thị - Nhóm và Tô màu / Đàm Văn Nhỉ, Trịnh Thanh 

Hải, Lê Xuân Dũng.... - H. : Thông tin và Truyền thông, 2019. - 367tr. : Hình vẽ; 24cm 
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Tóm tắt: Trình bày khái quát về các dạng toán tổ hợp; Định lý Helly - Lưới nguyên 

và Định lý Pick; Giới thiệu lý thuyết đồ thị và ứng dụng; Nhóm và tô màu cạnh; Vành 

chuỗi luỹ thừa hình thức; Vận dụng phép toán về tổ hợp giải bài thi học sinh giỏi 

Olympic. 

+ Môn loại: 511 / T450H 

- Phòng Đọc: DL 18975 

- Phòng Mượn: MC 6020-6021 
 

108/. MISENKO, K. P. Sổ tay tóm tắt các đại lượng hoá lý / Chủ biên: K. P. 

Misenko, A. A. Rabedev. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2019. - 163tr. : 

Bảng, hình vẽ; 21cm 

ĐTTS ghi: Bộ môn Hoá Lý 

Tóm tắt: Tóm tắt một số đại lượng hoá lý như: Đại lượng nhiệt động đối với các 

đơn chất, hợp chất và ion trong dung dịch nước; Nhiệt cháy của hợp chất hữu cơ ở điều 

kiện tiêu chuẩn; Nhiệt hoà tan toàn phần của muối, axít và bazơ ở 25 độ C... 

+ Môn loại: 541 / S450T 

- Phòng Mượn: MC 6011-6012 
 

109/. HOÀNG NHÂM. Cấu tạo phân tử các chất vô cơ : Chuyên đề bồi dưỡng đại 

học và cao học về hoá vô cơ lý thuyết / Hoàng Nhâm, Hoàng Nhuận. - H. : Giáo dục 

Việt Nam, 2020. - 215tr.; 27cm 

Tóm tắt: Gồm 5 chương: Cấu tạo nguyên tử; Các liên kết hoá học; Cấu tạo phân 

tử chất vô cơ của các nguyên tố S và P; Cấu tạo phân tử các phức chất của nguyên tố D, 

một số phức chất quan trọng. 

+ Môn loại: 546 / C125T 

- Phòng Đọc: DL 19076 

- Phòng Mượn: MC 6022-6023 
 

110/. NGUYỄN NGỌC. Hệ động vật trùng lỗ sống đáy (Benthic Foraminifera) Đệ 

tứ ở vùng biển Tư Chính - Vũng Mây (thềm lục địa) và quần đảo Trường Sa, Việt Nam: 

Thành phần phân loại, mô tả cổ sinh, hướng ứng dụng / Nguyễn Ngọc. - H. : Khoa học 

Tự nhiên và Công nghệ, 2020. - 757tr.; 24cm. - (Bộ sách chuyên khảo Biển và Công 

nghệ biển) 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

Tóm tắt: Nội dung sách được xây dựng trên cơ sở sử dụng các sưu tập mẫu được  

các chuyên gia của các cơ quan khác nhau trong nước thu thập trong quá trình thực hiện 

các chương trình, nhiệm vụ, đề tài nghiên cứu khao học ở khu vực vùng biển Tư chính-

Vũng Mây (thềm lục địa) và các đảo, bãi cạn (rạn san hô) thuộc quần đảo Trường Sa, 

Việt Nam trong khoảng thời gian từ năm 1976-2015. 

+ Môn loại: 561 / H250Đ 

- Phòng Đọc: DL 18972 

600. CÔNG NGHỆ: 
111/. NGUYỄN VIỆT LÂM. Cạnh tranh công nghệ Mỹ - Trung Quốc thời đại 4.0:  
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Sách chuyên khảo / Nguyễn Việt Lâm, Lê Trung Kiên đồng chủ biên. - H. : Chính trị  

Quốc gia - Sự thật, 2020. - 299tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu bức tranh toàn cảnh về cạnh tranh công nghệ Mỹ - Trung Quốc 

trong thời đại 4.0, những tác động và ảnh hưởng của nó đến tình hình thế giới cũng như 

những điều chỉnh cụ thể về chính sách, chiến lược công nghệ của Mỹ, Trung Quốc và 

một số quốc gia lớn trên thế giới. 

+ Môn loại: 600 / C107TR 

- Phòng Đọc: DV 58840 

- Phòng Mượn: MD 9618-9619 

610. Y HỌC VÀ SỨC KHOẺ: 
112/. POLLAN, MICHAEL. Ăn uống đúng cách = Food rules : Bộ quy tắc ẩm thực 

lành mạnh / Michael Pollan; Quỳnh Chi dịch. - H. : Thế giới, 2020. - 166tr. : Hình vẽ; 

21cm 

Tóm tắt: Trình bày một số quy tắc dễ hiểu, dễ nhớ về ăn uống một cách thông 

minh, khoa học và đủ chất dinh dưỡng. 

+ Môn loại: 613.2 / Ă115U 

- Phòng Đọc: DV 58842 

- Phòng Mượn: ME 7933-7934 
 

113/. 30 giây dinh dưỡng : 50 sự thật dinh dưỡng quan trọng nhất được giải thích 

chỉ trong nửa phút / Julie A Lovegrove, Margaret Ashwell, Jenna Braddock... ; Minh 

hoạ: Steve Rawlings; Vân Anh dịch. - H. : Kim Đồng, 2020. - 159tr. : Ảnh; 23cm 

Tóm tắt: Trình bày các hoạt động tiêu hoá và hấp thụ của cơ thể, đánh giá những 

nhóm thực phẩm và ảnh hưởng của chúng lên cơ thể và các phương pháp sản xuất thực 

phẩm hiện đại. 

+ Môn loại: 613.2 / B100M 

- Phòng Đọc: DL 18998 

- Phòng Mượn: ME 7979-7980 
 

114/. RODALE, MARIA. Chọn sức khoẻ, chọn Organic! : Thực phẩm hữu cơ bảo 

vệ chúng ta và chữa lành, nuôi dưỡng thế giới / Maria Rodale; Eric Schlosser viết lời 

giới thiệu; Nina Lê dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 314tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách nói về tầm quan trọng của các thực phẩm hữu cơ trong cuộc sống  

ngày nay. Với nội dung tràn đầy sự thông thái của tác giả, sự lạc quan, cũng như những 

lý lẽ giản dị để nói về các phương pháp tự chữa lành trong ăn uống, nuôi dưỡng tâm hồn  

tốt đẹp và khoẻ mạnh.  

+ Môn loại: 613.2 / CH430S 

- Phòng Đọc: DV 58843 

- Phòng Mượn: ME 7935 
 

115/. Cẩm nang chăm sóc sức khoẻ cá nhân và gia đình : Chế độ dinh dưỡng, tập 

luyện, cây thuốc và chẩn đoán và xử trí các bệnh thường gặp / Tăng Bình, Ái Phương 

tuyển chọn và hệ thống. - H. : Hồng Đức, 2020. - 407tr.; 27cm 
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Tóm tắt: Giới thiệu chế độ dinh dưỡng, sức khoẻ tinh thần và chế độ luyện tập, 

chẩn đoán và điều trị các bệnh về cơ xương khớp, tim mạch, chẩn đoán và điều trị một 

số bệnh rối loạn tâm thần, bệnh răng hàm mặt, bệnh truyền nhiễm, xử trí và chẩn đoán 

ngộ độc. 

+ Môn loại: 613.603 / C120N 

- Phòng Đọc: DL 19082 
 

116/. TAUBES, GARY. Vì đâu ta béo và làm thế nào để khắc phục : Kèm câu trả 

lời cho những thắc mắc thường gặp / Gary Taubes; Bạch Dương dịch. - H. : Thế giới, 

2020. - 315tr. : Hình vẽ, ảnh; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Why we get fat 

Tóm tắt: Những hướng dẫn thiết yếu để quản lý dinh dưỡng và cân nặng, những 

trăn trở thường gặp trong quá trình giảm cân, hiểu được nguyên nhân và những biện 

pháp khắc phục chúng. 

+ Môn loại: 613.7 / V300Đ 

- Phòng Đọc: DV 58944 

- Phòng Mượn: ME 7946-7947 
 

117/. ĐÁI DUY BAN. Phòng, chống các bệnh thường gặp trong gia đình bằng thảo 

dược quanh ta : Bộ sưu tập (7 tập) gồm hàng nghìn bài thuốc kinh nghiệm dân gian 

phòng chữa các chứng bệnh thường gặp / Đái Duy Ban, Trần Nhân Thắng. - H. : Thông 

tin và Truyền thông, 2020. - 7 tập : Bảng; 21cm 

T.3 : Tai mũi họng - Răng hàm mặt, mắt. - 281 

Tóm tắt: Trình bày nguyên nhân, triệu chứng, cách điều trị theo Tây y, cách phòng 

ngừa và những bài thuốc theo kinh nghiệm dân gian và Đông y điều trị các bệnh thường 

gặp về bệnh tai mũi họng - răng hàm mặt, mắt. 

+ Môn loại: 615.8 / PH431CH 

- Phòng Đọc: DV 58941 

- Phòng Mượn: ME 7940-7941 

 

118/. Tuyển tập những phương thuốc hay chữa và phòng bệnh / Diệu Tuệ, Tâm An 

tuyển chọn và hệ thống. - H. : Lao động, 2020. - 392tr.; 28cm 

Tóm tắt: Trình bày cách chữa bệnh theo y học cổ truyền; Những phương thuốc hay  

chữa bệnh và phòng bệnh; Món ăn phòng và chữa bệnh; Chữa bệnh không cần thuốc. 

+ Môn loại: 615.8 / T527T 

- Phòng Đọc: DL 19085 
 

119/. TIÊU THU ĐỨC. Cẩm nang đông dược : Mười tâm đắc sử dụng đông dược/ 

Tiêu Thu Đức; Nguyễn Thiên Quyến dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 439tr.; 24cm 

Tóm tắt: Gồm 10 bài thuốc hướng dẫn cách sử dụng Đông dược cần chú ý những 

gì. Thuốc phát tán, thuốc tả lợi, thuốc bổ ích, thuốc lý khí, thuốc ôn nhiệt, thuốc hoạt 

huyết hoá ứ,… 

+ Môn loại: 615.803 / C120N 
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- Phòng Đọc: DL 18994 

- Phòng Mượn: ME 7970 
 

120/. Cẩm nang trực chẩn đoán hình ảnh / Gareth Lewis, Hiten Patel, Sachin Modi, 

Shahid Hussain; Hồ Hoàng Phương, Đoàn Thị Hiếu Đức dịch. - H. : Dân trí, 2020. - 

257tr. : Hình ảnh; 26cm 

Tóm tắt: Trình bày về những ca cấp cứu lâm sàng thường gặp trong quá trình trực 

và các kết quả thường gặp tương ứng. Được phân loại thành hình ảnh lồng ngực, hệ tiêu 

hoá, niệu dục, thần kinh và tổn thương cột sống không do tai nạn, nhi khoa, chấn thương, 

hình ảnh học can thiệp mạch máu. Mỗi trường hợp được trình lâm sàng thực tế bao gồm 

cả bệnh sử và chỉ định chẩn đoán hình ảnh. 

+ Môn loại: 616.07 / C120N 

- Phòng Đọc: DL 19075 

- Phòng Mượn: ME 7994 
 

121/. GILBERT, JACK. Bẩn cũng tốt = Dirt is good : The advantage of germs for 

your child's developing immune system : Lợi ích của vi trùng đối với sự phát triển hệ 

miễn dịch của trẻ nhỏ / Jack Gilbert, Rob Knight, Sandra Blakeslee; Bùi Khánh Chi 

dịch.- H. : Thế giới, 2020. - 394tr. : Bảng; 21cm 

Tóm tắt: Gồm các câu hỏi thiết thực và câu trả lời khoa học để cha mẹ hiểu được 

lợi ích của vi trùng đối với hệ miễn dịch của trẻ nhỏ thông qua tình trạng sức khoẻ, các 

đánh giá và can thiệp y khoa theo từng giai đoạn phát triển của trẻ từ thời kỳ mang thai, 

sinh con, nuôi con bằng sữa mẹ và các yếu tố: Kháng sinh, probiotic, chế độ ăn của trẻ, 

đường ruột của trẻ em, trầm cảm, vắc xin, môi trường, các tình trạng sức khoẻ, xét 

nghiệm... 

+ Môn loại: 616.07 / B121C 

- Phòng Đọc: DV 58841 

- Phòng Mượn: ME 7931-7932 
 

122/. LÊ TIỂU MY. Con ơi, ba mẹ vẫn chờ / Lê Tiểu My. - Tp. Hồ Chí Minh : 

Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 95tr. : Minh hoạ; 20cm 

Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản về sức khoẻ sinh sản, vô sinh hiếm 

muộn, các yếu tố dẫn đến vô sinh, phương pháp hỗ trợ sinh sản và điều trị hiếm muộn,  

chăm sóc sức khoẻ trước và sau khi thụ tinh trong ống nghiệm. 

+ Môn loại: 616.6 / C430Ơ 

- Phòng Mượn: ME 7962-7963 
 

123/. OSTERHOLM, MICHAEL T.. Dịch bệnh - Kẻ thù nguy hiểm nhất = 

Deadliest enemy: Our war against killer germs : Cuộc chiến chống lại những mầm bệnh 

chết người / Michael T. Osterholm, Mark Olshaker; Đặng Chí Dũng dịch. - Ấn bản đặc 

biệt thời COVID-19. - H. : Dân trí, 2020. - 406tr.; 23cm 

Tóm tắt: Nội dung gồm những vấn đề điều tra, nghiên cứu của tác giả đối với các 

chính sách trên chiến tuyến chống lại các vấn đề về y tế công cộng hiện đại, từ hội chứng 
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sốc độc tố, AIDS, SARS, kháng kháng sinh, bệnh lây truyền qua thực phẩm...Cùng với 

nguy cơ tiềm ẩn bùng phát dịch bệnh. 

+ Môn loại: 616.9 / D302B 

- Phòng Đọc: DL 18993 

- Phòng Mượn: ME 7968-7969 
 

124/. NGUYỄN KHẮC KHOÁI. Sức khoẻ là vàng - Phòng trị bệnh giun, sán, côn 

trùng / Nguyễn Khắc Khoái biên soạn. - H. : Hồng Đức, 2020. - 111tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về côn trùng và bệnh do côn trùng gây ra như: Bệnh 

sán máng, bệnh sán lá gan, bệnh sán lá ruột, sán lá phổi, bệnh sán dây, vật chủ trung gian 

gây bệnh. Giúp bạn có kiến thức cơ bản để phòng bệnh hiệu quả. 

+ Môn loại: 616.9 / S552KH 

- Phòng Đọc: DV 58844 

- Phòng Mượn: ME 7936-7937 
 

125/. PLIMMER, CLAIRE. Chào đón một thiên thần : Bí quyết để có một thai kỳ 

viên mãn / Claire Plimmer; Phùng Nga dịch. - H. : Thanh niên, 2020. - 191tr. : Minh 

hoạ; 18cm. - (Tủ sách: Ươm mầm) 

Tên sách tiếng Anh: Pregnancy made simple 

Tóm tắt: Sách cung cấp những kiến thức khoa học thiết thực, dễ áp dụng về mang 

thai và sinh nở: Chuẩn bị mang thai, mang thai, dinh dưỡng khi mang thai, phátt triển 

toàn diện của bé và những lưu ý trong những tuần cuối trước khi sinh. 

+ Môn loại: 618.2 / CH108Đ 

- Phòng Đọc: DN 3261 

- Phòng Mượn: ME 8005-8006 

620. KỸ THUẬT: 

126/. TRẦN THẾ SAN. Bách khoa mạch điện / Trần Thế San, Nguyễn Trọng 

Thắng. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2020. - 414tr. : Hình, sơ đồ; 27cm 

ĐTTS ghi: Khoa Điện - Điện tử. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM 

Tóm tắt: Trình bày 1200 mạch điện thường dùng trong mọi lĩnh vực điện tử, giúp 

bạn hiểu nguyên lý vận hành của các mạch này cũng như vị trí của chúng trong các hệ  

thống thiết bị điện tử. 

+ Môn loại: 621.319 / B102KH 

- Phòng Đọc: DL 19078 

- Phòng Mượn: MD 9666-9667 

 

127/. KAMKWAMBA, WILLIAM. Người thu gió = The boy who harnessed the 

wind : Cậu bé Malawi và sự kỳ diệu của khoa học / William Kamkwamba, Bryan Mealer; 

Nguyễn Đình Khôi dịch. - H. : Dân trí, 2020. - 419tr.; 21cm. - (Tủ sách giáo dục STEM) 

Tóm tắt: Sách kể về chặng đường đời tư cậu bé nghèo ở một quốc gia châu Phi 

kém phát triển trở thành một hình mẫu vượt lên số phận bằng lòng đam mê, việc đọc 

sách và quan trọng hơn cả là thực làm đúng như tinh thần giáo dục STEM. 

+ Môn loại: 621.4092 / NG558TH 
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- Phòng Mượn: MD 9621-9622 
 

128/. ĐỖ SANH. Động lực học - Điều khiển máy và rô bốt / Đỗ Sanh chủ biên, Đỗ 

Đăng Khoa, Phan Đăng Phong. - H. : Giáo dục, 2020. - 231tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách tập trung xây dựng mô hình động lực trong mô hình máy tổ hợp và 

rô bốt; Xây dựng mối tương tác vật lý giữa máy và động cơ trong dạng "mô hình máy 

cứng" và mô hình máy mềm. Đề cập trong mức độ nhập môn một phần đại của động lực 

học điều khiển máy và rô bốt, chuyển động được điều khiển chương trình và tối ưu hoá 

chuyển động. 

+ Môn loại: 621.8 / Đ455L 

- Phòng Đọc: DL 18990 

- Phòng Mượn: MD 9653-9654 

640. QUẢN LÝ GIA ĐÌNH VÀ NHÀ CỬA: 
129/. HYATT, SUSAN. Bare - Hành trình 7 tuần thay đổi vóc dáng, nâng cấp bản 

thân / Susan Hyatt; Thu Hà dịch. - H. : Thế giới, 2020. - 279tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu một quy trình để thay đổi vóc dáng, nâng cấp bản thân trong 7 

tuần bằng phương pháp BARE, giúp bạn giảm căng thẳng, cải thiện giấc ngủ, tăng cường 

năng lượng, củng cố sự tự tin để hoàn thành mục tiêu và giấc mơ của mình là giảm cân 

hiệu quả mà vẫn đảm bảo sức khoẻ 

+ Môn loại: 646.7 / B109H 

- Phòng Đọc: DV 58945 

- Phòng Mượn: ME 7948-7949 

 

130/. TRÁC NHÃ. 9 nguyên tắc làm một người chồng tốt / Trác Nhã; Dịch: Hân 

Vũ, Thu Trần. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 380tr.; 19cm 

Tóm tắt: Nội dung nói về việc khôi phục hôn nhân-nền tảng quan trọng nhất của 

xã hội làm nhiệm vụ chính, thông qua những câu chữ cảm tính, góc nhìn đặc biệt, sự 

việc sinh động và những gợi ý tỉ mỉ, sẽ giúp bạn trở thành một người chồng tốt. 

+ Môn loại: 646.7 / CH311NG 

- Phòng Đọc: DV 58993 

- Phòng Mượn: ME 7999-8000 
 

131/. Dưỡng trí não con tinh : Giúp con thành người hữu dụng và thành công / Vũ 

Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị Thu Huyền, Tô Thị Hoàng Lan, Phạm Thị Thuý; Minh hoạ: 

Cúc Cu. - H : Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 167tr. : Tranh màu; 24cm. - (Kỹ năng làm cha 

mẹ) 

Tóm tắt: Cung cấp một số nền tảng lý thuyết khoa học trong lĩnh vực tâm lý giáo 

dục giúp các bậc phụ huynh tháo gỡ khó khăn và có định hướng phù hợp trong việc chăm 

sóc, nuôi dưỡng và phát triển trí tuệ cho trẻ. 

+ Môn loại: 649 / D561TR 

- Phòng Đọc: DL 18999 

- Phòng Mượn: ME 7981-7982 
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132/. NGUYỄN THỊ THU. Đọc Ehon cho bé : Nuôi dưỡng tâm hồn và thói quen 

đọc sách từ 0 tuổi / Nguyễn Thị Thu. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 191tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu đến phụ huynh các bí quyết nuôi dạy con đơn giản nhưng vô 

cùng hiệu quả của cha mẹ Nhật như: 8 lợi ích của Ehon đối với sự phát triển của trẻ, 

cách đọc Ehon và tương tác với trẻ hiệu quả nhất, gợi ý giúp phụ huynh lựa chọn những 

tựa sách phù hợp vơi sđặc điểm tâm sinh lí của trẻ theo từng độ tuổi. 

+ Môn loại: 649 / Đ419E 

- Phòng Mượn: ME 7997-7998 
 

133/. PHAN THƯƠNG. Kỷ luật không nước mắt : Phương pháp giáo dục trẻ hiệu 

quả / Phan Thương. - Tái bản. - H. : Hồng Đức, 2019. - 326tr.; 24cm. - (Tủ sách: Cha tốt 

mẹ tốt) 

Tóm tắt: Giới thiệu phương pháp giáo dục trẻ một cách hiệu quả, thành công không 

sử dụng đòn roi hay mắng mỏ như xử trí theo cảm tính truyền thống qua một số trường 

hợp như: Không tôn trọng làm giảm hiệu quả dạy con, môi trường sống là mảnh đất ấm 

để trưởng thành, đừng nới rộng khoảng cách với con cái, dạy dỗ quá nghiêm khắc không 

phải là hiệu quả, giao tiếp phải "nghe nhiều hơn nói", trách phạt là một môn nghệ thuật, 

cách dẫn dắt trẻ đúng đắn, gạt bỏ những quan niệm giáo dục sai lầm. 

+ Môn loại: 649 / K600L 

- Phòng Đọc: DL 18995 

- Phòng Mượn: ME 7973-7974 

 

650. QUẢN LÝ VÀ CÁC DỊCH VỤ PHỤ TRỢ: 
134/. ĐỨC THÀNH. 36 kế thành công trong kinh doanh / Đức Thành. - H. : Hồng 

Đức, 2019. - 387tr.; 21cm. - (Tủ sách Businessbooks. Bí quyết để thành công) 

Tóm tắt: Đề cập tới sự ra đời của các mưu kế mà chú trọng nhiều vào việc vận 

dụng 36 kế trên chiến trường thương mại; Những điểm lưu ý khi lập nghiệp được rút ra 

từ các nguyên lý kinh tế cơ bản, phải biết tận dụng những nuồn tài nguyên có trong tay. 

Phần cuối giúp bạn hình thành nên cách thức dùng người, phát huy sở trường, hạn chế  

sở đoản. 

+ Môn loại: 650.1 / B100M 

- Phòng Đọc: DV 58900 

- Phòng Mượn: MA 23368-23369 
 

135/. LIDOW, DEREK. Kinh doanh chắc thắng : Học cách thành công từ Walt 

Disney, Sam Walton và những doanh nhân vĩ đại khác / Derek Lidow; Trần Nguyễn 

Hiền Linh dịch. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2020. - 345tr. : Hình vẽ, bảng; 21cm 

Tên sách bằng tiếng Anh: Building on bedrock 

Tóm tắt: Cung cấp những công cụ và hình mẫu phù hợp cho 99% những cá nhân 

can đảm đang trên đường xây dựng doanh nghiệp của riêng mình. Bằng tất cả những 

kinh nghiệm thương trường, tác giả chỉ ra tường tận cách để bất kỳ ai trong chúng ta 

cũng có thể trở thành một doanh nhân thành công, dựa trên nguyên tắc chắc thắng: Làm 

cho người khác hạnh phúc và thu về lợi nhuận từ đó. 
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+ Môn loại: 650.1 / K312D 

- Phòng Đọc: DV 58896 

- Phòng Mượn: MA 23360-23361 

 

136/. FERRISS, TIMOTHY. Lời khuyên từ những nhà cố vấn hàng đầu thế giới = 

Tribe of mentors short life advice from the best in the World / Timothy Ferriss; Dịch: 

Quế Chi, Dương Hương. - H. : Hồng Đức, 2020. - 431tr.; 24cm 

T.2. - 431tr. 

Tóm tắt: Mỗi trải nghiệm của nhân vật sẽ dạy cho bạn bài học về sự tôn trọng bản 

thân, cách đánh giá tình hình một cách trung lập, tránh mâu thuẫn, khả năng phán đoán, 

học hỏi và cải thiện từ sai lầm, thực hành biết ơn...Hãy coi họ là những vị cố vấn trong 

cuộc đời bạn. Họ sẽ không thể cầm tay chỉ việc cho bạn một cách cụ thể nhưng chắc 

chắn có thể tiếp thêm cho bạn thật nhiều động lực để hoàn thiện các kế hoạch, mục tiêu 

trong đời mình. 

+ Môn loại: 650.1 / L462KH 

- Phòng Đọc: DL 18915 

- Phòng Mượn: MA 23442-23443 
 

137/. HILL, NAPOLEON. Nghĩ giàu & làm giàu: Các bước thực hành = Think and 

grow rich / Napoleon Hill; Nguyễn Trường Huy dịch. - H. : Dân trí, 2019. - 383tr.; 21cm 

Tóm tắt: Đưa ra những nguyên tắc nghĩ giàu, làm giàu bắt nguồn từ những động 

lực tốt đẹp giúp bạn trở nên giàu có, làm giàu thêm cho cuộc sống trên tất cả các phương 

diện của cuộc sống. 

+ Môn loại: 650.1 / NGH300GI 

- Phòng Đọc: DV 58891 

- Phòng Mượn: MA 23350-23351 
 

138/. JOHN, DAYMOND. Nghiến răng nỗ lực, vươn lên dẫn đầu = Rise and grind/ 

Daymond John; Nc Titi dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí  

Minh, 2020. - 373tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách nói về những cách giúp bạn thành công với những kế hoạch, chiến  

lược cụ thể để áp dụng; Cách sử dụng thời gian sao cho hiệu quả, có mục đích; Cách 

truyền cảm hứng cho người khác vươn dậy và nỗ lực cống hiến cho doanh nghiệp của 

một nhà lãnh đạo... 

+ Môn loại: 650.1 / NGH305R 

- Phòng Đọc: DV 58895 

- Phòng Mượn: MA 23358-23359 
 

139/. HILL, NAPOLEON. Tái khám phá những nguyên tắc thành công của 

Napoleon Hill = Napoleon Hill's success principles rediscovered / Napoleon Hill; Lời 

tựa; Jeffery Gitomer; Hoàng Long dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 255tr.; 21cm 

Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The Napoleon Hill Foundation 

Tóm tắt: Sách có tất cả 12 nguyên tắc được Napoleon Hill đúc kết từ kinh nghiệm  
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sống, thái độ ham học tập và hướng tới thành công. Giúp bạn có thái độ tích cực, áp dụng  

những nguyên tắc nền tảng vào cuộc sống và gia đình thành công trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 650.1 / T103KH 

- Phòng Đọc: DV 58899 

- Phòng Mượn: MA 23366-23367 
 

140/. TRẦN QUỐC TRUNG. Quản trị công ty - Lý thuyết và thực tiễn : Sách 

chuyên khảo / Trần Quốc Trung. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí 

Minh, 2020. - 158tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý thuyết về quản trị công ty, quản trị công ty bằng cơ 

chế thành viên hội đồng quản trị độc lập tại Việt Nam, quản trị công ty bằng cơ chế thay 

đổi nhân sự quản lý cấp cao tại Việt Nam và một số khuyến nghị hoàn thiện hoạt động 

quản trị công ty tại Việt Nam. 

+ Môn loại: 658 / QU105TR 

- Phòng Đọc: DL 18929 

- Phòng Mượn: MA 23470-23471 

 

141/. MICHALOWICZ, MIKE. Khởi nghiệp từ khốn khó : Bí kíp vượt qua những 

tình cảnh ngặt nghèo khi bắt đầu kinh doanh / Mike Michalowicz; Bùi Thu Hà dịch. - 

H.: Công thương, 2020. - 210tr. : Tranh vẽ; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: The toilet paper entrepreneur 

Tóm tắt: Trình bày những kinh nghiệm, những tố chất mà bạn cần có nếu muốn 

trở thành doanh nhân: Niềm tin, sự tập trung của doanh nhân giấy vệ sinh, hành động, 

tiền và vốn chủ sở hữu. 

+ Môn loại: 658.1 / KH462NGH 

- Phòng Đọc: DL 18927 

- Phòng Mượn: MA 23466-23467 

 

142/. JOHN, DAYMOND. Sức mạnh của sự túng quẫn : Khi rỗng túi, nghèo đói sẽ 

tạo động lực lớn giúp bạn thành công / Daymond John, Daniel Paisner; Thu Hà dịch. -  

Tái bản lần thứ 1. - H. : Lao động Xã hội, 2019. - 400tr.; 21cm. - (Tủ sách: Business  

Startup) 

Tên sách tiếng Anh: The power of broke 

Tóm tắt: Giúp bạn hiểu ngoài trách nhiệm pháp lý, khi bạn bắt đầu từ đôi tay trắng 

giúp làm việc hiệu quả hơn, đôi khi làm những việc bản thân không muốn để tìm thấy 

thành công giữa sự hỗn độn, buộc bạn phải suy nghĩ sáng tạo hơn, sử dụng nguồn tài 

nguyên của mình hiệu quả nhất và để lại dấu ấn. 

+ Môn loại: 658.1 / S552M 

- Phòng Đọc: DV 58897 

- Phòng Mượn: MA 23362-23363 
 

143/. ĐẶNG THỊ VIỆT ĐỨC. Quản trị tài chính doanh nghiệp / Đặng Thị Việt 

Đức, Đinh Xuân Dũng. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2020. - 245tr.; 24cm 
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Tóm tắt: Trình bày tổng quan về quản trị tài chính doanh nghiệp; Giá trị theo thời 

gian của tiền; Định giá cổ phiếu, trái phiếu; Các nguồn tài trợ của doanh nghiệp; Chi phí 

sử dụng vốn và cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp; Đầu tư dài hạn của doanh nghiệp; 

Quản trị vốn cố định của doanh nghiệp; Quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp; Quản 

trị chi phí, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp. 

+ Môn loại: 658.15 / QU105TR 

- Phòng Đọc: DL 18903 

- Phòng Mượn: MA 23421-23422 
 

144/. FALCONE, PAUL. 101 tình huống nhân sự nan giải : Cẩm nang hướng dẫn 

xử lý những vấn đề về nhân sự dành cho nhà quản lý / Paul Falcone; Nguyễn Đình Viễn 

dịch; Nhóm VNHR hiệu đính. - Tái bản lần thứ 6, có chỉnh sửa. - H. : Lao động - Xã 

hội, 2020. - 347tr.; 24cm 

Tóm tắt: Gồm 101 tình huống thường gặp trong môi trường làm việc, với những 

hướng dẫn cụ thể từ các cuộc hội thoại trong thực tế giúp nhà quản lý có thể trao đổi 

thẳng thắn và chân thành với nhân viên, giảm thiểu và tháo gỡ khó khăn trong công việc 

và cuộc sống. 

+ Môn loại: 658.3 / M458TR 

- Phòng Đọc: DL 18937 

- Phòng Mượn: MA 23488-23489 
 

145/. MOON, SHAWN D.. Lợi thế cạnh tranh tối ưu = The ultimate competitive 

advantage / Shawn D. Moon, Sue Dathe-Douglass; Phạm Thị Công Minh dịch. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 272tr. : Hình vẽ, bảng; 30cm. - (Tủ sách 

Doanh trí) 

Tóm tắt: Cung cấp cho các nhà lãnh đạo và nhà quản lý nhân lực 6 phương pháp 

thực hành để phát huy tối ưu lợi thế cạnh tranh dựa vào sự kết hợp giữa văn hoá và đội 

ngũ nhân viên trong tổ chức gồm: Lãnh đạo có mục đích, triển khai xuất sắc, giải phóng 

hiệu suất, khuyến khích sự tin cậy, xây dựng một di sản về lãnh đạo bán hàng, tạo ra 

lòng trung thành sâu sắc. 

+ Môn loại: 658.3 / L462TH 

- Phòng Đọc: DV 58959 

- Phòng Mượn: MA 23415-23416 
 

146/. WODTKE, CHRISTINA. OKRs - Bí mật của tăng trưởng : Công cụ tạo ra 

những thay đổi mang tính đột phá cho doanh nghiệp / Christina Wodtke; Trâm Vũ dịch.- 

H. : Công thương, 2020. - 208tr.; 24cm. - (Tủ sách: Business. Leadership & 

Management) 

Tên sách tiếng Anh: Radical focus: Achieving your most important goals with 

objectives and key results 

Tóm tắt: Giới thiệu phương pháp Mục tiêu và Kết quả then chốt (OKRs) về việc 

thiết lập mục tiêu, truyền cảm hứng cho nhóm, tập trung theo đuổi một mục tiêu, duy trì 
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động lực dù trải qua thất bại, ví dụ thực tế khi áp dụng hệ thống OKRs tại nơi làm việc 

và thách thức có thể phải đối mặt… 

+ Môn loại: 658.4 / O-428B 

- Phòng Đọc: DL 18914 

- Phòng Mượn: MA 23440-23441 
 

147/. EVANS, VAUGHAN. Lập chiến lược kinh doanh tối giản = Strategy plain 

and simple: 3 steps to buiding successful strategy for your startup or growing business : 

3 bước xây dựng chiến lược để tăng trưởng kinh doanh / Vaughan Evans; Nguyễn Tư 

Thắng dịch. - H. : Thế giới, 2019. - 223tr. : Hình vẽ; 21cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn ba bước lập kế hoạch chiến lược kinh doanh tối giản để phát 

triển kinh doanh: Hiểu rõ thị trưởng, tạo ra lợi thế cạnh tranh và quản lý rủi ro. 

+ Môn loại: 658.4 / L123CH 

- Phòng Đọc: DV 58906 

- Phòng Mượn: MA 23383-23384 
 

148/. ETHERINGTON, BOB. Nghệ thuật đàm phán của gã khổng lồ / Bob 

Etherington; Hà Thanh dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 278tr. : Bảng; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những bí quyết đàm phán, kỹ thuật thuyết phục và sáng tạo giá 

trị, chỉ cho bạn những chiến lược bí mật cho phép các nhà đàm phán thành công trong 

kinh doanh: Nghệ thuật đọc vị, nắm bắt tâm lý đối phương, bảo đảm thành công trong 

mọi cuộc đàm phán; Phương thức thể hiện quyền uy, sức mạnh bằng ngôn ngữ cơ thể, 

giọng nói và khả năng lập luận sắc bén... 

+ Môn loại: 658.4 / NGH250TH 

- Phòng Đọc: DV 58955 

- Phòng Mượn: MA 23407-23408 
 

149/. VIKI, TENDAYI. Công ty vĩ đại nhờ tinh thần khởi nghiệp = The corporate 

startup : Ứng dụng đổi mới sáng tạo như startup / Tendayi Viki, Dan Toma, Esther Gons;  

Bùi Minh Đức dịch. - H. : Thế giới, 2020. - 311tr. : Hình vẽ, bảng; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp những nguyên tắc cơ bản để các công ty có thể sử dụng và xây  

dựng lên hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, đồng thời đưa ra các phương pháp nhằm ứng 

dụng những hệ sinh thái đó vào thực tiễn thông qua các hoạt động đổi mới sáng tạo. 

+ Môn loại: 658.4 / C455T 

- Phòng Đọc: DV 58977 

- Phòng Mượn: MA 23419-23420 
 

150/. WICKMAN, GINO. Người có tầm nhìn, kẻ biết hành động : Yếu tố "nhiên 

liệu tên lửa" giúp các doanh nghiệp lao vọt đến thành công / Gino Wickman, Mark C. 

Winters; Hoàng Minh Nguyệt dịch. - H. : Thanh niên, 2020. - 255tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Rocket fuel 

Tóm tắt: Phân tích mối quan hệ giữa "người có tầm nhìn" và "người hợp nhất" 

nhằm đúc kết ý nghĩa của hai vai trò này và nâng vị thế doanh nghiệp của mình lên một 
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tầm cao mới. Qua đó, học cách vận dụng đúng đắn mối quan hệ đối tác này để giải phóng 

bản thân, tối đa hoá tiềm năng và đạt được mọi thứ mình muốn từ hoạt động kinh doanh. 

+ Môn loại: 658.409 / NG558C 

- Phòng Đọc: DV 58898 

- Phòng Mượn: MA 23364-23365 
 

151/. SINEK, SIMON. Lãnh đạo luôn ăn sau cùng / Simon Sinek; Nguyễn Hà dịch.- 

Tái bản lần 2. - H. : Lao động - Xã hội, 2020. - 334tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Leaders eat last 

Tóm tắt: Những bài học dành cho các nhà lãnh đạo và vai trò của họ trong việc 

xây dựng văn hoá công ty, lãnh đạo nhân viên, tạo ra một môi trường làm việc có sự bảo 

vệ từ “phía trên” để nhân viên yên tâm, tiếp tục cống hiến cho chính tổ chức đó. 

+ Môn loại: 658.4092 / L107Đ 

- Phòng Đọc: DL 18917 

- Phòng Mượn: MA 23446-23447 
 

152/. GODIN, SETH. Những bộ lạc = Tribes : Marketing thống lĩnh người dùng / 

Seth Godin; Nguyễn Hữu Gia Bảo dịch. - H. : Thế giới, 2020. - 210tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày ba bước để xây dựng một bộ lạc: Mong muốn thay đổi mọi thứ, 

khả năng kết nối một bộ lạc và sẵn sàng lãnh đạo. Nhằm giúp các nhà lãnh đạo tập hợp 

nhân viên, khách hàng, nhà đầu tư, người có cùng sở thích... Từ đó, tạo ra được nhiều 

giá trị hơn trong các hoạt động marketing của mình. 

+ Môn loại: 658.4092 / NH556B 

- Phòng Mượn: MA 23381-23382 
 

153/. TRẦN MINH TÂM. Omotenashi - Tinh thần dịch vụ Nhật Bản : Cẩm nang 

giao tiếp kinh doanh với người Nhật / Trần Minh Tâm. - H. : Thanh niên, 2020. - 164tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về Omotenashi; Các yếu tố cơ bản hình thành nên  

Omotenashi; Omotenashi - Sản phẩm đặc thù của người Nhật và những nhận xét, đánh 

giá tinh thần dịch vụ Nhật Bản sau đó rút ra bài học giúp có cái nhìn mới mẻ về ngành  

dịch vụ. 

+ Môn loại: 658.4 / O-429T 

- Phòng Đọc: DV 58853 

- Phòng Mượn: MA 23336-23337 

 

154/. HAYDEN, C. J.. Biến bất kỳ ai thành khách hàng = Get clients now! : Chương 

trình marketing 28 ngày cho chuyên gia, tư vấn & huấn luyện viên / C. J. Hayden: Hoàng 

Ngọc Bích dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Công Thương, 2020. - 283tr. : Hình vẽ, bảng; 

24cm 

Tóm tắt: Trình bày hướng vào hàng loạt thủ thuật, công cụ và chiến lược dễ sử 

dụng, phù hợp với mọi hình thức kinh doanh dịch vụ chuyên nghiệp cùng chương trình 
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28 ngày duy nhất đã được kiểm nghiệm để khoanh vùng, định vị, thu hút và giữ chân 

khách hàng. 

+ Môn loại: 658.8 / B305B 

- Phòng Đọc: DL 18926 

- Phòng Mượn: MA 23464-23465 
 

155/. KUPCHIK, KEN. Bán được hàng hay là chết : Cẩm nang sinh tồn trong bán 

hàng / Ken Kupchik; Nguyệt Minh dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 277tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: The sales survival handbook: cold calls, commissions, and 

caffeine addiction - The real truth about life in sales 

Tóm tắt: Chia sẻ kỹ năng kể chuyện trong bán hàng để thu hút sự chú ý của khách 

hàng, đồng thời giới thiệu về nghề bán hàng, cuộc sống hàng ngày của chuyên gia bán 

hàng, tìm kiếm khách hàng tiềm năng, tìm hiểu về khách hàng và chăm sóc khách hàng 

sau bán hàng. 

+ Môn loại: 658.8 / B105Đ 

- Phòng Đọc: DV 58894 

- Phòng Mượn: MA 23356-23357 
 

156/. BÍCH PHƯƠNG. Khéo ăn nói bán hàng thành công / Bích Phương. - H. : Dân 

trí, 2019. - 343tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách giải thích toàn bộ quá trình bán hàng, dạy bạn cách nói tốt câu đầu 

tiên, đồng thời mỉm cười tới bước cuối cùng. Như khi gặp khách hàng, bạn cần có "kỹ 

năng nói chuyện". Khi giới thiệu sản phẩm, bạn cần dùng "EQ". Khi quan sát nhu cầu, 

bạn cần biết cách "tán chuyện". 

+ Môn loại: 658.85 / KH205Ă 

- Phòng Đọc: DV 58893 

- Phòng Mượn: MA 23354-23355 
 

157/. ETHERINGTON, BOB. Nghệ thuật thuyết trình của gã khổng lồ / Bob 

Etherington; Huyền Sương dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 262tr. : Hình vẽ; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những bộ kỹ năng có giá trị góp phần cải thiện và nâng cao kỹ 

năng thuyết trình để bán hàng thành công như: Nâng cao khả năng ăn nói lưu loát, tự tin 

trước đám đông và làm chủ cuộc chơi; Trở thành diễn giả thành công, xuất sắc; Thường 

xuyên được mời đến những hội thảo lớn... 

+ Môn loại: 658.85 / NGH250TH 

- Phòng Đọc: DV 58956 

- Phòng Mượn: MA 23409-23410 
 

158/. ETHERINGTON, BOB. Nghệ thuật chinh phục khách hàng qua điện thoại 

của gã khổng lồ / Bob Etherington; Huyền Sương dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 

226tr.; 21cm 

Tóm tắt: Những kỹ năng chinh phục khách hàng giúp cho nhân viên bán hàng trau 

dồi kỹ năng giao tiếp, khả năng thuyết phục khách hàng qua điện thoại, khiến họ hài lòng 
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và vui vẻ mua hàng, biến họ trở thành những khách hàng trung thành của bạn. Ngoài ra, 

giúp những người mới bắt đầu có thể vượt qua chính mình để chinh phục khách hàng 

thành công qua nghề bán hàng qua điện thoại của gã khổng lồ. 

+ Môn loại: 658.85 / NGH250TH 

- Phòng Đọc: DV 58957 

- Phòng Mượn: MA 23411-23412 
 

159/. ETHERINGTON, BOB. Nghệ thuật bán hàng của gã khổng lồ / Bob 

Etherington; Linh Chi dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 252tr. : Hình vẽ; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những giải pháp, phương thức và công cụ cần để trở thành một 

"gã khổng lồ" trong nghệ thuật bán hàng như: Sự thấu hiểu, năng lực thuyết phục, kiến 

thức kinh doanh, khả năng nhìn nhận phân tích các yếu tố SWOT: Cơ hội, thách thức, 

thuận lợi và khó khăn, đưa ra quan điểm phản biện, biết từ chối khi cần... 

+ Môn loại: 658.85 / NGH250TH 

- Phòng Đọc: DV 58958 

- Phòng Mượn: MA 23413-23414 

 

160/. NGUYỄN PHAN ANH. Bán hàng, quảng cáo và kiếm tiền trên facebook / 

Nguyễn Phan Anh. - Tái bản có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Hồng Đức, 2019. - 429tr. : 

Ảnh; 24cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn việc xây dựng và phát triển hệ thống kinh doanh bán hàng 

trên mạng xã hội Facebook như: Chiến lược bán hàng, xây dựng thương hiệu cá nhân, 

nghiên cứu khách hàng, xây dựng nội dung fanpage, tối ưu quảng cáo, quản trị đơn hàng, 

cách kiếm tiền... 

+ Môn loại: 658.8 / B105H 

- Phòng Đọc: DL 18928 

- Phòng Mượn: MA 23468-23469 
 

161/. NG, DEBORAH. Quản lý cộng đồng trực tuyến for dummies / Deborah Ng; 

Lê Tường Vân dịch. - H. : Công Thương, 2019. - 448tr.; 24cm. - (Để việc học trở nên  

thật đơn giản) 

Tên sách tiếng Anh: Online community management for dummies 

Tóm tắt: Trình bày kiến thức cơ bản về quản lý cộng đồng trực tuyến, nắm bắt vai 

trò của người quản lý cộng đồng, xây dựng một cộng đồng trực tuyến hiệu quả, hướng 

dẫn cách phát triển cộng đồng, đánh giá sức khoẻ cộng đồng, đưa cộng đồng ra ngoài 

đời thực, những nhiệm vụ, kỹ năng và cách làm tốt nhất của một người quản lý cộng 

đồng. 

+ Môn loại: 658.8 / QU105L 

- Phòng Đọc: DL 18918 

- Phòng Mượn: MA 23448-23449 

690. NHÀ VÀ XÂY DỰNG: 

162/. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng; Quy chuẩn về nhà chung 

cư; Quy chuẩn sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng, Xử phạt vi phạm hành chính trong 
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hoạt động đầu tư xây dựng / Hữu Đại, Vũ Tươi hệ thống. - H. : Lao động, 2020. - 399tr.; 

28cm 

Tóm tắt: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng, về nhà chung cư và 

quy định mới về quản lý, sử dụng nhà chung cư; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản 

phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng và quy định mới về quản lý vật liệu xây dựng; Xử 

phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, cùng với văn bản hợp nhất 

luật xây dựng năm 2019. 

+ Môn loại: 690 / QU600CH 

- Phòng Mượn: MD 9668 

700. NGHỆ THUẬT: 

163/. HUỲNH THANH BÌNH. Tranh tường Khmer Nam bộ / Huỳnh Thanh Bình. 

Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 182tr. : Tranh màu; 

25x21cm 

Tóm tắt: Trình bày nguồn gốc, lịch sử, nội dung, nghệ thuật và đặc điểm, tính chất 

của tranh tường Khmer. 

+ Môn loại: 751.7095977 / TR107T 

- Phòng Tra cứu: TC 4538 
 

164/. LÊ THIẾU NHƠN. Hẹn nhau từ muôn kiếp trước : 36 chuyện tình văn nghệ 

sĩ / Lê Thiếu Nhơn. - H. : Tổng hợp, 2020. - 250tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tác phẩm tổng hợp 36 câu chuyện tình đẹp và lãng mạn của các nghệ sĩ 

như: Nguyễn Văn Tý, Phùng Quán, Nguyễn Cát Tường, Lưu Quang Vũ, Y Vân, Yến 

Lan, Lam Phương, Khánh Ly... 

+ Môn loại: 780.92 / H203NH 

- Phòng Đọc: DV 58911 

- Phòng Mượn: MG 10384-10385 
 

165/. SHIFRA LUSHKA. BTS - Ước mơ không chờ đợi ai = BTS: Today we fight/  

Shifra Lushka; Phạm Thuỳ Dung (June) dịch. - H. : Dân trí, 2020. - 239tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu nhóm nhạc BTS và sự cố gắng phấn đấu của 7 thành viên; Sức  

ảnh hưởng của nhóm vì những bài hát của họ phản ảnh đúng cuộc sống giúp chúng ta 

khám phá và thấu hiểu chính mình. 

+ Môn loại: 784.092 / B000T 

- Phòng Mượn: MG 10434-10435 
 

166/. TRẦN LUÂN KIM. Phương pháp phê bình điện ảnh : Tác phẩm đạt giải 

thưởng văn học nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 2012 - 2017/ Trần Luân Kim. -Tp. 

Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 258tr.; 20cm 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề cơ bản về chế tác phim truyện; Nội dung và 

phương pháp phê bình phim truyện; Thực hành phê bình phim, bài phê bình phim. 

+ Môn loại: 791.4309597 / PH561PH 

- Phòng Đọc: DV 58970 

- Phòng Mượn: MG 10388-10389 
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167/. Ứng dụng các chỉ số tâm lý và chuyên môn trong đánh giá trình độ tập luyện 

cờ vua của sinh viên ngành Giáo dục thể chất / Hà Minh Dịu chủ biên, Tạ Hữu Minh, Lê 

Xuân Điệp, Nguyễn Thị Hà. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019. - 194tr. : Minh hoạ; 

24cm 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan những vấn đề nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, 

kết quả nghiên cứu và bàn luận về ứng dụng các chỉ số tâm lý và chuyên môn trong đánh 

giá trình độ tập luyện cờ vua của sinh viên sư phạm ngành giáo dục thể chất: Đánh giá 

trình độ tập luyện, các hình thức kiểm tra và phương pháp đánh giá trình độ tập luyện cờ 

vua, những yếu tố ảnh hưởng đến trình độ tập luyện cờ vua, thực trạng nghiên cứu và 

đánh giá trình độ tập luyện cờ vua... 

+ Môn loại: 794.1 / Ư556D 

- Phòng Đọc: DL 19011 

- Phòng Mượn: MG 10405-10406 

800. VĂN HỌC VÀ TU TỪ: 
168/. YOICHI ITO. Thuyết trình hiệu quả trong một phút : Kỹ thuật truyền đạt ngắn 

gọn giúp đối phương thấu hiểu / Yoichi Ito; Kim Khánh dịch. - H. : Thế giới, 2020. - 

222tr. : Hình vẽ, bảng; 18cm 

Tên sách tiếng Nhật: 1分で話 せ: 世界のトシプが糸色 賛 した大事なことだけ

ツンプルに伝える技術 

Tóm tắt: Trình bày kỹ thuật thuyết trình hiệu quả ngắn gọn giúp đối phương thấu 

hiểu: Những yếu tố cơ bản cần xách định để truyền đạt vấn đề; Cách truyền đạt trong 

một phút; Nói ngắn gọn, đơn giản để người nghe không bị lạc hướng; Khiến người nghe 

tập trung chú ý chỉ trong một phút; Khiến người nghe hành động trong một phút; Hiểu 

rõ các kiểu thuyết trình và phần thực hành. 

+ Môn loại: 808.5 / TH528TR 

- Phòng Đọc: DN 3257 

- Phòng Mượn: MB 7889-7890 

810. VĂN HỌC MỸ: 

169/. HEMINGWAY, ERNEST. Ông già và biển cả và hạnh phúc ngắn ngủi của 

Francis Macomber / Ernest Hemingway; Dịch: Lê Huy Bắc, Hoàng Hữu Phê. - H. : Văn 

học, 2020. - 167tr.; 21cm 

+ Môn loại: 813 / Ô455GI 

- Phòng Mượn: MN 11907-11908 

 

170/. O'CONNOR, FLANNERY. Khó mà tìm được một người tốt = A good man 

is hard to find : Tập truyện ngắn / Flannery O'Connor; Nguyễn Nguyên Phước dịch. - 

H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 371tr.; 21cm 

+ Môn loại: 813 / KH400M 

- Phòng Mượn: MN 11919 
 

171/. DUGONI, ROBERT. Đam mê đắt giá = A steep price : Tiểu thuyết trinh thám/ 

Robert Dugon; Khánh An dịch. - H. : Thanh niên, 2020. - 507tr.; 21cm 

+ Môn loại: 813 / Đ104M 
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- Phòng Mượn: MN 11915 
 

172/. MALERMAN, JOSH. Malorie - Hành trình chạy trốn tử thần / Josh 

Malerman; Sơ Tâm dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 389tr.; 21cm 

+ Môn loại: 813 / M103H 

- Phòng Mượn: MN 11931 
 

173/. CAIN, CHELSEA. Trái tim độc ác : Tiểu thuyết trinh thám / Chelsea Cain; 

Đinh Quỳnh Anh dịch. - H. : Văn học, 2020. - 335tr.; 21cm 

+ Môn loại: 813 / TR103T 

- Phòng Mượn: MN 11910 
 

174/. CAIN, CHELSEA. Trái tim đau khổ : Tiểu thuyết trinh thám / Chelsea Cain; 

Xuân Nguyên dịch. - H. : Văn học, 2020. - 431tr.; 21cm 

+ Môn loại: 813 / TR103T 

- Phòng Mượn: MN 11909 

 

175/. MILLER, CHANEL. Hãy gọi tên tôi = Know my name: A memoir : Hồi ký / 

Chanel Miller; Khánh Nhiên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí 

Minh, 2020. - 415tr.; 24cm 

+ Môn loại: 818 / H112G 

- Phòng Mượn: MN 11951 

820. VĂN HỌC ANH: 

176/. DICKENS, CHARLES. Oliver Twist : Tiểu thuyết / Charles Dickens; Phan  

Ngọc dịch, giới thiệu. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Văn học, 2020. - 575tr.; 21cm 

+ Môn loại: 823 / O-428T 

- Phòng Mượn: MN 11922 

840. VĂN HỌC PHÁP: 

177/. LENOIR, FRÉDÉRIC. Linh hồn thế giới / Frédéric Lenoir; Võ Thị Xuân 

Sương dịch; Nguyễn Văn Khoa hiệu đính. - H. : Khoa học xã hội, 2020. - 132tr.. - 20cm 

Tên sách tiếng Pháp: L’Âme du monde 

+ Môn loại: 843 / L312H 

- Phòng Mượn: MN 11936-11937 

895.1. VĂN HỌC TRUNG QUỐC: 

178/. QUÂN ƯỚC. Anh giải cứu thế giới, em đến bảo vệ anh : Tiểu thuyết / Quân 

Ước; Ngọc Hoàng dịch. - H. : Thanh niên, 2020. - 534tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.1 / A107GI 

- Phòng Mượn: MN 11927 
 

179/. MIÊN MIÊN. Bạn càng mạnh mẽ, thế giới càng yếu mềm / Miên Miên; Hân 

Vũ dịch. - H. : Văn học, 2020. - 365tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.1 / B105C 

- Phòng Mượn: MN 11957-11958 
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180/. LÝ BỘI PHỦ. Bảo toàn sinh mệnh / Lý Bội Phủ; Trần Trung Hỷ dịch. - H. : 

Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 674tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.1 / B108T 

- Phòng Mượn: MN 11906 
 

181/. NHĨ ĐÔNG THỐ TỬ. Bí mật nơi góc tối : Tiểu thuyết / Nhĩ Đông Thố Tử; 

Qing An dịch. - H. : Thanh niên, 2019. - 2 tập; 21cm 

Tên sách tiếngTrung: 暗格里旳秘窒 

T. 1. - 454tr. 

+ Môn loại: 895.1 / B300M 

- Phòng Mượn: MN 11925 
 

182/. NHĨ ĐÔNG THỐ TỬ. Bí mật nơi góc tối : Tiểu thuyết / Nhĩ Đông Thố Tử; 

Qing An dịch. - H. : Thanh niên, 2019. - 2 tập; 21cm 

Tên sách tiếngTrung: 暗格里旳秘窒 

T. 2. - 470tr. 

+ Môn loại: 895.1 / B300M 

- Phòng Mượn: MN 11926 
 

183/. DƯƠNG HÀNH TRIỆT. Bóng tối dưới ánh đèn / Dương Hành Triệt; Tố Hinh 

dịch. - H. : Thế giới, 2020. - 2 tập; 21cm 

T. 1. - 557tr. 

+ Môn loại: 895.1 / B431T 

- Phòng Mượn: MN 11911 
 

184/. DƯƠNG HÀNH TRIỆT. Bóng tối dưới ánh đèn / Dương Hành Triệt; Tố Hinh 

dịch. - H. : Thế giới, 2020. - 2 tập; 21cm 

T.2. - 503tr. 

+ Môn loại: 895.1 / B431T 

- Phòng Mượn: MN 11912 
 

185/. NHỊ HY. Chỉ có thể cùng bạn đi một đoạn đường / Nhị Hy; Ngọc Dao dịch.- 

H. : Thanh niên, 2020. - 231tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.1 / CH300C 

- Phòng Mượn: MN 11920-11921 
 

186/. ĐINH MẶC. Chí Dã : Tiểu thuyết / Đinh Mặc; Hàn Vũ Phi dịch. - H. : Thanh 

niên, 2020. - 2 tập; 21cm 

Tên sách tiếng Trung: 挚野 

T. 1. - 558tr. 

+ Môn loại: 895.1 / CH300D 

- Phòng Mượn: MN 11929 
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187/. ĐINH MẶC. Chí Dã : Tiểu thuyết / Đinh Mặc; Hàn Vũ Phi dịch. - H. : Thanh 

niên, 2020. - 2 tập; 21cm 

Tên sách tiếng Trung: 挚野 

T. 2. - 541tr. 

+ Môn loại: 895.1 / CH300D 

- Phòng Mượn: MN 11930 
 

188/. WU MING-YI. Chiếc xe đạp mất cắp / Wu Ming-Yi; Nguyễn Tú Uyên dịch.-

H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 367tr.; 24cm 

+ Môn loại: 895.1 / CH303X 

- Phòng Mượn: MN 11952 
 

189/. NGÔ ĐỒNG TƯ NGỮ. Gió Nam hiểu lòng tôi / Ngô Đồng Tư Ngữ; Hoàng 

Diệp Hằng dịch. - H. : Hồng Đức, 2020. - 2 tập; 21cm 

Tên thật tác giả: Ngô Quỳnh 

T.1. - 444tr. 

+ Môn loại: 895.1 / GI-400N 

- Phòng Mượn: MN 11873 
 

190/. NGÔ ĐỒNG TƯ NGỮ. Gió Nam hiểu lòng tôi / Ngô Đồng Tư Ngữ; Hoàng 

Diệp Hằng dịch. - H. : Hồng Đức, 2020. - 2 tập; 21cm 

Tên thật tác giả: Ngô Quỳnh 

T.2. - 448tr. 

+ Môn loại: 895.1 / GI-400N 

- Phòng Mượn: MN 11874 
 

191/. QUỶ MÃ TINH. Mê cung nhện : Dành cho tuổi trưởng thành / Quỷ Mã Tinh; 

An Lạc Group dịch. - H. : Kim Đồng, 2020. - 2 tập; 23cm 

Tên thật tác giả: Mã Vũ Mặc 

T.1. - 459tr. 

+ Môn loại: 895.1 / M250C 

- Phòng Mượn: MN 11944 
 

192/. QUỶ MÃ TINH. Mê cung nhện : Dành cho tuổi trưởng thành / Quỷ Mã Tinh; 

An Lạc Group dịch. - H. : Kim Đồng, 2020. - 2 tập; 23cm 

Tên thật tác giả: Mã Vũ Mặc 

T.2. - 455tr. 

+ Môn loại: 895.1 / M250C 

- Phòng Mượn: MN 11945 
 

193/. CÚ MÈO CỦA LÃO DƯƠNG. Mỗi ngày đều đóng vai một người lớn điềm 

tĩnh : Tản văn / Cú Mèo của Lão Dương; Thuý Ngọc dịch. - H. : Văn học, 2020. - 351tr.; 

21cm 



THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 12/ 2020                         Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ 
 

 
-46- 

 

+ Môn loại: 895.1 / M452NG 

- Phòng Mượn: MN 11928 
 

194/. A LAI. Núi vắng / A Lai; Huyền Nhi dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 

391tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.1 / N510V 

- Phòng Mượn: MN 11916 
 

195/. CỬU LỘ PHI HƯƠNG. Tấn An : Tiểu thuyết / Cửu Lộ Phi Hương; Hương 

Trần dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 451tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.1 / T121A 

- Phòng Mượn: MN 11918 
 

196/. LÝ VI Y. Trở về với sói / Lý Vi Y; An Lạc Group dịch. - H. : Văn học, 2020.- 

535tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.1 / TR460V 

- Phòng Mượn: MN 11917 
 

197/. CỬU NGUYỆT HI. Và thế là, anh đợi em suốt một thế kỷ : Tiểu thuyết / Cửu 

Nguyệt Hi; Nguyễn Hải Phương dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 451tr.; 24cm 

+ Môn loại: 895.1 / V100TH 

- Phòng Mượn: MN 11949 

 

198/. GIẢO XUÂN BÍNH. Xin em ở lại bên anh / Giảo Xuân Bính; Ngọc Hân 

dịch.- Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2020. - 2 tập; 21cm 

T.1. - 572tr. 

+ Môn loại: 895.1 / X311E 

- Phòng Mượn: MN 11871 
 

199/. GIẢO XUÂN BÍNH. Xin em ở lại bên anh / Giảo Xuân Bính; Ngọc Hân 

dịch.- Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2020. - 2 tập; 21cm 

T.2. - 624tr. 

+ Môn loại: 895.1 / X311E 

- Phòng Mượn: MN 11872 
 

200/. LƯU ĐỒNG. Đừng làm con chim lạc đàn : Tản văn / Lưu Đồng; Lương Ngân 

dịch. - H : Văn học, 2020. - 336tr.; 21cm. - (Tủ sách: Người trẻ Việt) 

Tên sách tiếng Trung: 别做那只迷途的候鸟 

+ Môn loại: 895.1 / Đ556L 

- Phòng Mượn: MN 11932-11933 

895.6. VĂN HỌC NHẬT BẢN: 

201/. MISHIMA YUKIO. Chết giữa mùa hè : Tuyển tập truyện ngắn / Mishima 

Yukio; Nguyễn Nam Trân chủ biên. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 325tr.; 24cm 
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+ Môn loại: 895.6 / CH258GI 

- Phòng Mượn: MN 11953 

895.7. VĂN HỌC HÀN QUỐC: 

202/. KIM KYUNG-UK. Vương quốc nghìn năm / Kim Kyung-Uk; Nguyễn Thị 

Thu Hà dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 399tr.; 

21cm 

+ Môn loại: 895.7 / V561QU 

- Phòng Đọc: DV 58874 

- Phòng Mượn: MN 11923-11924 

895. 922. VĂN HỌC VIỆT NAM: 
203/. THÍCH PHƯỚC AN. Hiu hắt quê hương bến cỏ hồng / Thích Phước An. - Đà 

Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2020. - 257tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm các bài viết nghiên cứu về nhiều tác giả tên tuổi lớn có tác động 

mãnh liệt đến văn học, thi ca, tư tưởng Việt Nam từ hậu bán thế kỷ XX đến tận ngày nay 

như: Quách Tấn, Bùi Giáng, Võ Hồng, Phạm Công Thiện, Tuệ Sỹ, Hoài Khanh... 

+ Môn loại: 895.92209 / H315H 

- Phòng Đọc: DV 58865 
 

204/. PHAN MẠNH HÙNG. Trang sách cũ phiến bia xưa / Phan Mạnh Hùng, 

Nguyễn Đông Triều. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 327tr.;  

24cm 

Tóm tắt: Gồm các bài viết về các di tích lịch sử văn hoá từ Nam Trung Bộ đến 

Nam Bộ như: Chùa cổ ở Phú Yên, đình Long Hậu (Đồng Tháp),.. Đi sâu về giá trị nội 

dung nghệ thuật của tư liệu Hán Nôm trong di tích như Đình Châu Phú, đình Bình Thuỷ, 

đình An Hữu... 

+ Môn loại: 895.92209 / TR106S 

- Phòng Đọc: DL 18968 

- Phòng Mượn: MB 7883-7884 
 

205/. NGUYỄN PHÚC AN. Văn học trung đại Việt Nam - Nhìn từ thể loại tiểu 

thuyết truyền kỳ chữ Hán / Nguyễn Phúc An. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí 

Minh, 2020. - 399tr.; 23cm 

Tóm tắt: Khái lược về văn học trung đại Việt Nam, tiểu thuyết truyền kỳ chữ Hán 

Trung Quốc và Việt Nam, một số thi pháp tiểu thuyết truyền kỳ chữ Hán Việt Nam, đặc 

sắc và giá trị nghệ thuật của tiểu thuyết truyền kỳ chữ Hán Việt Nam. 

+ Môn loại: 895.92209 / V115H 

- Phòng Đọc: DL 18966 

- Phòng Mượn: MB 7880-7881 
 

206/. VŨ HẠNH. Đọc lại Truyện Kiều / Vũ Hạnh. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - 

Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 167tr.; 20cm 

Tên thật tác giả: Nguyễn Đức Dũng 

+ Môn loại: 895.92212 / Đ419L 
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- Phòng Đọc: DV 58868 

- Phòng Mượn: MB 7857-7858 
 

207/. XUÂN QUỲNH. Thơ Xuân Quỳnh / Xuân Quỳnh. - H. : Văn học, 2020. - 

199tr.; 21cm. - (Tủ sách: Tinh hoa văn chương Việt) 

+ Môn loại: 895.922134 / TH460X 

- Phòng Đọc: DV 58875 

- Phòng Mượn: MV 22388-22389 
 

208/. NGUYỄN HUY TƯỞNG. Kịch và văn / Nguyễn Huy Tưởng. - H. : Kim 

Đồng, 2020. - 226tr.; 19cm. - (Tủ sách; Văn học trong nhà trường) 

Chính văn bằng 2 thứ tiếng: Việt - Anh 

+ Môn loại: 895.922234 / K302V 

- Phòng Đọc: DV 59001 

- Phòng Mượn: MV 22444-22445 
 

209/. VŨ HẠNH. Bút máu : Tập truyện ngắn chọn lọc / Vũ Hạnh. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 283tr.; 20cm 

Tên thật tác giả: Nguyễn Đức Dũng 

+ Môn loại: 895.922334 / B522M 

- Phòng Đọc: DV 58867 

- Phòng Mượn: MV 22330-22331 

 

210/. VĂN LÊ. Cống nhân : Tiểu thuyết / Văn Lê. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá 

Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 335tr.; 24cm 

Tên thật tác giả: Lê Chí Thuỵ 

+ Môn loại: 895.922334 / C455NH 

- Phòng Mượn: MV 22429 
 

211/. VŨ HẠNH. Người nhà trời : Tiểu thuyết / Vũ Hạnh. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn 

hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 287tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.922334 / NG558NH 

- Phòng Đọc: DV 58866 

- Phòng Mượn: MV 22328-22329 
 

212/. KHƯƠNG TEDDY. Bông cẩm tú cầu / Khương Teddy. - Tp. Hồ Chí Minh : 

Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 386tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / B455C 

- Phòng Mượn: MV 22342 
 

213/. KIỆT TUẤN. Đi trong thành phố có nắng / Kiệt Tuấn. - Tp. Hồ Chí Minh : 

Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 238tr.; 20cm 

Tên thật tác giả: Lê Tấn Kiệt 



THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 12/ 2020                         Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ 
 

 
-49- 

 

+ Môn loại: 895.92234 / Đ300TR 

- Phòng Mượn: MV 22374-22375 
 

214/. NGUYỄN THỊ LIÊN TÂM. Giấc mơ trên đồi trinh nữ : Tập truyện ngắn / 

Nguyễn Thị Liên Tâm. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2020.- 

247tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / GI-119M 

- Phòng Mượn: MV 22376-22377 
 

215/. NGUYỄN HẢI YẾN. Hoa gạo đáy hồ : Tập truyện ngắn / Nguyễn Hải Yến.- 

Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 295tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.92234 / H401G 

- Phòng Mượn: MV 22333-22334 
 

216/. GIAO CHI. Liệt thần / Giao Chi. - H. : Thanh niên, 2020. - 290tr.. - 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / L308TH 

- Phòng Mượn: MV 22421-22422 

 

217/. LƯU THỊ LƯƠNG. Một chuyện tình nhỏ xíu / Lưu Thị Lương. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 253tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.92234 / M458CH 

- Phòng Mượn: MV 22337-22338 

 

218/. PHAN HẢI ANH. Sao tình đầu chẳng mãi dài lâu : Truyện ngắn / Phan Hải 

Anh. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 206tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.92234 / S108T 

- Phòng Mượn: MV 22402-22403 
 

219/. THUẬN. Thư gửi Mina : Tiểu thuyết / Thuận. - H. : Phụ nữ, 2018. - 355tr.; 

21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / TH550G 

- Phòng Mượn: MV 22332 
 

220/. DƯƠNG PHƯỢNG TOẠI. Về miền bến Ngự - sông Chanh : Tập bút ký / 

Dương Phượng Toại. - H. : Thanh niên, 2020. - 247tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92283403 / V250M 

- Phòng Mượn: MV 22335-22336 
 

221/. NGUYỄN TƯỜNG THIẾT. Nhất Linh, cha tôi : Hồi ký / Nguyễn Tường 

Thiết. - In lần thứ 2. - H. : Phụ nữ, 2020. - 291tr.; 24cm 

+ Môn loại: 895.9228403 / NH124L 

- Phòng Đọc: DL 19054 

- Phòng Mượn: MV 22427-22428 



THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 12/ 2020                         Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ 
 

 
-50- 

 

222/. TRẦN KIÊM HẠ. Trở về từ Iraq : Bút ký / Trần Kiêm Hạ. - Tp. Hồ Chí Minh: 

Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 173tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.9228403 / TR460V 

- Phòng Mượn: MV 22392-22393 
 

223/. NGUYỄN HỮU THÔNG. Đời của Mệ / Nguyễn Hữu Thông. - H. : Nxb. Hà 

Nội, 2020. - 219tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.9228408 / Đ462C 

- Phòng Mượn: MV 22390-22391 

 

224/. Hạnh phúc ở ngay dưới chân mình / Ba Lê tuyển chọn. - H. : Thanh niên, 

2020. - 21cm; 187tr. 

+ Môn loại: 895.9228408 / H107PH 

- Phòng Mượn: MV 22372-22373 
 

225/. VƯƠNG TÂM. Khắc khoải tiếng mõ bên sông : Ký sự / Vương Tâm. - H. : 

Văn học, 2020. - 194tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.9228408 / KH113KH 

- Phòng Mượn: MV 22345-22346 
 

226/. TRẦN QUỐC TOÀN. Lãng du từ góc bếp Việt / Trần Quốc Toàn. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 142tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.9228408 / L106D 

- Phòng Đọc: DV 58869 

- Phòng Mượn: MV 22343-22344 
 

227/. Thương người năm ấy rời xa năm này / Hall of Dreamers. - H. : Phụ nữ Việt 

Nam, 2020. - 209tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.9228408 / TH561NG 

- Phòng Mượn: MV 22404-22405 

900. LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ: 
228/. LÊ MAI. Cẩm nang hướng dẫn du lịch Nhật Bản : Điểm đến, trải nghiệm, lịch 

trình / Lê Mai, Quỳnh Trịnh, Hoàng Thiên. - H. : Thông tấn, 2019. - 136tr. : Hình ảnh; 

24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu chung về Nhật Bản như về đất nước, con người, dân số, diện 

tích; Những đồ vật cần chuẩn bị trước khi khởi hành, cách di chuyển từ các sân bay vào 

trung tâm thành phố, những xu hướng du lịch mới hiện nay. 

+ Môn loại: 915.204 / C120N 

- Phòng Đọc: DL 19049 

- Phòng Mượn: MG 10422-10423 
 

229/. DURANT, WILL. Lịch sử văn minh thế giới - Văn minh thời đại Napoléon / 

Will Durant, Ariel Durant; Bùi Xuân Linh dịch. - H. : Khoa học xã hội, 2019. - 4 tập :  
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Ảnh; 22cm 

Tên sách tiếng Anh: The story of civilization 

Ph.11,T.3 : Văn minh Anh quốc. - 476tr. 

Tóm tắt: Tìm hiểu về nước Anh cần lao; Đời sống, nghệ thuật và khoa học tại Anh, 

triết học Anh quốc; Các thi sĩ vùng Lake District (1770-1850); Các thi sĩ nổi loạn (1788-

1824); Láng giềng của nước Anh (1789-1815); Pitt, Nelson và Napoléon (1789-1912). 

+ Môn loại: 940.2 / L302S 

- Phòng Đọc: DL 18901 

 

230/. DURANT, WILL. Lịch sử văn minh thế giới - Văn minh thời đại Napoléon / 

Will Durant, Ariel Durant; Bùi Xuân Linh dịch. - H. : Khoa học xã hội, 2019. - 4 tập : 

Ảnh; 22cm 

Tên sách tiếng Anh: The story of civilization 

Ph.11,T.4 : Âu lục và thời đại Napoléon. - 539tr. 

Tóm tắt: Tìm hiểu về Âu lục và thời đại Napoleon: Bán đảo Iberia, nước Ý và 

những kẻ chinh phục (1789-1813), nước Áo (1780-1812), Beethoven (1770-1827), nước 

Đức và Napoleon (1786-1811), dân tộc Đức (1789-1812), văn học và triết học Đức  

(1789-1815, chung quanh vùng trung tâm (1789-1812), nước Nga (1789-1812)... 

+ Môn loại: 940.2 / L302S 

- Phòng Đọc: DL 18902 
 

231/. NADEAU, JEAN-BENOIT. Một nước Pháp khác không chỉ là thanh lịch / 

Jean-Benoit Nadeau, Julie Barlow; El Niño dịch. - H. : Thế giới, 2020. - 207tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Sixty million Frenchmen can't be wrong: Why we love France 

but not the French 

Tóm tắt: Giới thiệu bức tranh toàn cảnh về nước Pháp. Giải mã những ý tưởng về 

đất đai, quyền riêng tư, ngôn ngữ, xã hội - từ sự tập trung hoá và bộ luật Napoléon đến 

nền giáo dục ưu tú, những cuộc biểu tình trên đường phố... 

+ Môn loại: 944 / M458N 

- Phòng Đọc: DL 19023 

- Phòng Mượn: MG 10420-10421 
 

232/. DURANT, WILL. Lịch sử văn minh thế giới - Văn minh thời đại Napoléon / 

Will Durant, Ariel Durant; Bùi Xuân Linh dịch. - H. : Khoa học xã hội, 2019. - 4 tập : 

Ảnh; 22cm 

Tên sách tiếng Anh: The story of civilization 

Ph.11,T.1 : Đại cách mạng Pháp. - 373tr. 

Tóm tắt: Tìm hiểu về đại Cách mạng Pháp: Bối cảnh của cuộc Cách mạng (1774-

1789), Quốc hội (4/5/1789 – 30/9/1791), Quốc hội lập pháp (1/10/1791 – 20/9/1792), 

chấp chính ban (2/11/1795 – 9/11/1799), đời sống dưới thời Cách mạng (1789-1799). 

+ Môn loại: 944.04 / L302S 

- Phòng Đọc: DL 18899 
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233/. DURANT, WILL. Lịch sử văn minh thế giới - Văn minh thời đại Napoléon / 

Will Durant, Ariel Durant; Bùi Xuân Linh dịch. - H. : Khoa học xã hội, 2019. - 4 tập : 

Ảnh; 22cm 

Tên sách tiếng Anh: The story of civilization 

Ph.11,T.2 : Triều đại Napoléon. - 407tr. 

Tóm tắt: Tìm hiểu về triều đại Napoléon: Chế độ độc tài (11/11/1799-18/5/1804), 

đế quốc mới (1804-1807), Vương quốc Trần gian (1807-1811), con người Napoléon, 

nước Pháp thời Napoléon (1800-1815), Napoléon và nghệ thuật, văn chương với 

Napoléon, khoa học và triết học thời Napoléon. 

+ Môn loại: 944.05 / L302S 

- Phòng Đọc: DL 18900 
 

234/. FAILLER, PHILIPPE LE. Ký ức Đông Dương : Việt Nam - Campuchia - Lào 

= Mémoires D'Indochine: Vietnam - Cambodge - Laos. Memories of Indochina: 

Vietnam - Cambodia - Laos / Philippe Le Failler, Eric Bourdonneau, Michel Lorrillard; 

Oliver Tessier biên soạn; Dịch: Nguyễn Thị Hiệp, David Smith; Zac Herman hiệu đính. 

Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 297tr. : Ảnh; 21x25cm 

Sách gồm 3 ngôn ngữ: Việt - Pháp - Anh 

Tóm tắt: Gồm những bức ảnh với những khám phá về lịch sử, đời sống xã hội, văn 

hoá, tập quán... của 3 nước Đông Dương: Lào, Campuchia và Việt Nam: Cận cảnh Đông 

Dương, con người và truyền thống; Mỹ thuật và kiến trúc. Phật giáo, lễ hội và nghi thức 

tôn giáo; Ký ức Campuchia: Khoa học, mĩ thuật, chính trị, đất, nước, nghi lễ hoàng cung, 

nhà sư và chùa chiền, thế giới “tách biệt”. Khám phá; Ký ức Lào: Tự nhiên và văn hoá, 

con người và thiên nhiên, lễ hội và truyền thống, thực hành Phật giáo... 

+ Môn loại: 959 / K600Ư 

- Phòng Tra cứu: TC 4537 
 

235/. NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ. Các chuyên đề lịch sử Việt Nam (1858 - 2000) 

ôn thi THPT Quốc gia : Qua hình thức Thơ - Trắc nghiệm - Từ khoá / Nguyễn Thị Ngọc 

Hà. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020. - 189tr. : Minh hoạ; 27cm 

Tóm tắt: Gồm 3 phần: Phần 1 các chuyên đề ôn thị THPT Quốc gia phần lịch sử 

bằng thơ; Phần 2 bằng các câu hỏi trắc nghiệm; Phần 3 là hệ thống kiến thức cơ bản bằng 

câu tự luận ngắn có từ khoá. 

+ Môn loại: 959.7 / C101CH 

- Phòng Đọc: DL 19072 

- Phòng Mượn: MG 10430-10431 
 

236/. Chiến trường lịch sử và những câu chuyện về chiến tranh ở Việt Nam / Thiên 

Bình sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Lao động, 2020. - 400tr.; 28cm 

Tóm tắt: Trình bày một số tư liệu về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, 

đại thắng mùa Xuân năm 1975 và chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của tổ quốc, 

cùng với những câu chuyện về chiến tranh. 

+ Môn loại: 959.704 / CH305TR 
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- Phòng Đọc: DL 19073 
 

237/. CHU ĐỨC TÍNH. Bông sen trắng giữa lòng Hà Nội / Chu Đức Tính. - H. : 

Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 223tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tập hợp những bài viết tâm huyết của tác giả - Nguyên Giám đốc Bảo 

tàng Hồ Chí Minh, về quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng 

thời giới thiệu về những nơi, những con người thầm lặng đã có công lao trong việc gìn 

giữ những di sản ấy. Trong đó, Bảo tàng Hồ Chí Minh chính là cơ quan giữ vai trò quan 

trọng nhất trong công tác này. 

+ Môn loại: 959.704092 / B455S 

- Phòng Đọc: DV 58859 

- Phòng Mượn: MG 10376-10377 
 

238/. TRẦN THUẬN. Nam Bộ, vài nét lịch sử - văn hoá / Trần Thuận. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 20cm 

T.3. - 533tr. 

Tóm tắt: Đề cập đến những vấn đề như: Cuộc nhân duyên giữa công nữ Ngọc Vạn  

với quốc vương Chân Lạp; Đặc điểm lịch sử vùng đất Bình Dương thời khai phá (thế kỷ 

XVII - XVIII); Bức tranh văn hoá Nam bộ dưới thời các chúa Nguyễn (thế kỷ XVII – 

XVIII); Chính sách của triều Nguyễn trong việc phát triển kinh tế - xã hội ở vùng đất 

Nam bộ... 

+ Môn loại: 959.77 / N104B 

- Phòng Đọc: DV 58864 

- Phòng Mượn: MG 10378-10379 
 


